
1/112 

 

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

 

 

Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

Năm học 2017-2018 

 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

 

STT 

  

Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 

Tổng số  123 1736  19632   731         

1 Khối ngành I      433  0         

2 Khối ngành II      0  0 x x x x 

3 Khối ngành III      1667  19 x x x x 

4 Khối ngành IV 17   92  1113  0 x x x x 

5 Khối ngành V 99  830  12843  377 x x x x 

6 Khối ngành VI      0  0 x x x x 

7 Khối ngành VII  7  814  3270 335  x x x x 
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B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT 

  

Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

Tổng số 2584   16 268 1725    

1 Khối ngành I 79 0 2 71  

2 Khối ngành II 0 0 0 0  

3 Khối ngành III 180 3 68 100  

4 Khối ngành IV 69 1 11 55  

5 Khối ngành V 1581 10 164 1053  

6 Khối ngành VI 0  0 0 0  

7 Khối ngành VII 675  2 23  446  

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

1           

2           
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện 

tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 

Sách tham khảo: "Thực hành quản lý tốt hơn xử lý nước 

thải trại chăn nuôi heo quy mô lớn" do tác giả 

PGS.TS.Dương Nguyên Khang biên soạn  

2017    

2 
Giáo trình: Sinh lý vật nuôi – do PGS.TS. Trần Thị Dân 

và PGS.TS.Dương Nguyên Khang chủ biên 
 2017  

3 

Sách chuyên khảo: Giảm thải mê tan trong chăn nuôi bò: 

Hiện trạng và giải pháp dinh dưỡng do PGS.TS.Dương 

Nguyên Khang chủ biên 

2017  

4 

Sách tham khảo: “Ruồi lính đen (Hermetia illucens): Loại 

côn trùng an toàn, hữu ích cho chăn nuôi công nghiệp” do 

PGS.TS.Dương Nguyên Khang chủ biên 

2017  

5 
Giáo trình: “Sinh sản và bệnh sinh sản trên chó mèo” do 

TS.Võ Tấn Đại chủ biên 
2017  

6 
Giáo trình: “ Hoa và cây kiểng” do TS. Phạm Thị Minh 

Tâm chủ biên 
2017  

7 

Sách chuyên khảo: “Hệ thống nông nghiệp Việt Nam: Lý 

luận và Thực tiễn” do PGS.TS.Phạm Văn Hiền làm chủ 

biên 

2017  

8 
Giáo trình: “Sinh hóa nâng cao” do TS.Trần Thị Lệ Minh 

chủ biên 
2017  

9 
Tài liệu: “Vi sinh Đại Cương”do PGS.TS.Nguyễn Ngọc 

Hải chủ biên 
2017  

10 Tài liệu: “Độc chất học và Vệ sinh an toàn nông sản-thực 2017  



4/112 

 

phẩm” do PGS.TS.Dương Thanh Liêm, BS.Trần Văn An, 

TS.Nguyễn Quang Thiệu biên soạn 

11 
Giáo trình “Vắc xin trong thú y” do PGS.TS Võ Thị Trà 

An chủ biên 
2017  

12 
Giáo trình “Ngoại khóa thú y” do PGS.TS Lê Quang 

Thông làm chủ biên 
2017  

13 
Giáo trình “Các bệnh truyền nhiễm quan trọng và mới nổi 

trên heo” do TS. Đỗ Tiến Duy chủ biên 
2017  

14 
Giáo trình “Thực hành chẩn đoán bệnh học truyền nhiễm 

trên heo” do TS. Đỗ Tiến Duy làm chủ biên 
2018  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 

  

  

  

  

  

  

  

Tiến sĩ         

 1 

In vitro starch digestibility and ex-vivo glucose response studies of Vietnamese 

starchy foods using Caco-2 cells and 14C radioisotope : Faculty of Engineering 

Huỳnh Tiến 

Đạt 

Jayashree Arcot 

supervisor.   

 2 

Detection of molecular changes induced by different classes of antibiotics 

against Escherichia coli and Vibrio parahaemolyticus using Raman and Infra-

red spectroscopies : Environnement et Biologie.  

Nguyễn Ngọc 

Thanh Xuân 

Philippe Daniel 

supervisor   

 3 

Participatory methods in surveillance and control of foot-and-mouth disease : 

How to better involve the farmers at local scale ? = Methodes participatives 

dans la surveillance et la lutte de la fievre aphteuse : Comment miuex impliquer 

les eleveurs a l'echellle locale  

Trương Đình 

Bảo 

Stephane 

Bertagnoli 

directeur   

http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=1&ID=47896
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=1&ID=47896
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=1&ID=47896
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=2&ID=47894
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=2&ID=47894
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=2&ID=47894
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=2&ID=47894
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 4 

Etude descriptive et relationnelle des facteurs de risque d'infecondite et 

d'infertilite des vaches laitieres au sub Vietnam = Descriptive and relational 

study on risk factors for infecundity and infertility of dairy cows in South 

Vietnam : Faculté de Médecine Vétérinaire .  

Nguyễn Kiên 

Cường Christian Hanzen 

promoteur   

 5 

Đặc điểm lâm học của những quần xã thực vật với ưu thế cây họ Sao Dầu 

(Dipterocarpaceae) thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực 

Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai : Chuyên ngành Lâm sinh  Vũ Mạnh 

Nguyễn Văn 

Thêm 

Vũ Ngọc Long   

 6 Persistence of multi-drug resistance plasmid in seawater environment  

Bien Thi Lan 

Thanh 
Satoru Suzuki 

supervisor   

 7 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa sớm cho cây măng cụt (Garcinia 

mangostana L.) ở miền Đồng Nam Bộ : Chuyên ngành Khoa học Cây trồng : 

Mã số 60.62.01.10 Nguyễn An Đệ 

Lê Quang Hưng 

Bùi Xuân Khôi   

2 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thạc sĩ         

1 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người đồng bào dân tộc 

thiểu số tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Trần Trung 

Kiên TS. Lê Nhật Hạnh   

2 

Phân tích yếu tố ảnh hưởng quyết định phát triển trồng rau an toàn của các hộ nông dân 

tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phạm Duy Anh 

TS. Lê Quang 

Thông   

3 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên 

Đại học Yersin Đà Lạt Võ Hoàng Anh 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

4 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan đối với nông sản thông qua Chi cục 

Hải quan Đà Lạt 

Nguyễn Vĩnh 

Quảng 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

5 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của cư dân tại Thành phố Đà 

Lạt 

Dương Văn 

Tám TS. Nguyễn Tài   

6 

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng Lê Quang Trung 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

7 

Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

Đoàn Thị Ngọc 

Hạnh TS. Lê Nhật Hạnh   

8 

Tham gia của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận Hồ Trọng Luật 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=3&ID=47891
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=3&ID=47891
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=3&ID=47891
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=3&ID=47891
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=4&ID=47878
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=4&ID=47878
http://192.168.1.147/LIBOL55/search/detail.asp?aID=4&ID=47878
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9 Phân tích hành vi xả rác của các hộ gia đình tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

Huỳnh Hữu 

Nghị 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

10 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Đàm Lực Sĩ 

TS. Trần Minh 

Tâm   

11 

Phân tích việc đào tạo nghề của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng 

Phan Thành 

Trung TS. Trần Đắc Dân   

12 

Phân tích thực trạng tiếp cận của nông hộ đối với nguồn tín dụng phi chính thức trên 

địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Thị Thanh 

Hiếu 

TS. Lê Quang 

Thông   

13 

So sánh hiệu quả lâm sinh kinh tế của một số mô hình nông lâm kết hợp tại huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau 

Dương Đặng 

Vinh 

TS. La Vĩnh Hải 

Hà   

14 

Xác định ảnh hưởng của các loại tài sản đến sinh kế người dân địa phương sống ven 

rừng phòng hộ tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Châu Minh Vũ 

TS. La Vĩnh Hải 

Hà   

15 

Đặc điểm lâm học rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh trạng thái IIB trên hai dạng 

đất tại khu vực rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi, tỉnh Bình Thuận 

Trần Thị Thanh 

Hương 

TS. Phạm Trọng 

Thịnh   

16 

Đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIB thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt 

đới ở khu rừng phòng hộ Tà Thiết, tỉnh Bình Phước 

Đinh Hữu 

Thắng TS. Lê Bá Toàn   

17 

Đặc điểm lâm học của nhóm rừng giàu và rừng trung bình thuộc kiểu rừng kín thường 

xanh ẩm nhiệt đới ở Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu Trần Văn Trãi 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Thêm   

18 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Thái Nguyễn 

Trung Thành 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

19 

Đánh giá khả năng áp dụng mô hình dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt dựa vào 

cộng đồng tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Quý Trang 

TS. Phan Thị Giác 

Tâm   

20 

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng 

dòng chảy lưu vực sông La Ngà 

Nguyễn Đỗ 

Ngọc Uyên 

PGS.TS. Nguyễn 

Kim Lợi   

21 

Nghiên cứu khả năng cảm ứng và tăng sinh phôi vô tính của cây bá bệnh (Eurycoma 

longifolia Jack) 

Nguyễn Thị 

Dược 

TS. Phan Tường 

Lộc & ThS. Trần 

Trọng Tuấn   
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22 

Nghiên cứu sự đa dạng của hệ vi nấm trong quá trình ủ compost bằng kỹ thuật truyền 

thống kết hợp sinh học phần tử 

Nguyễn Thanh 

Minh 

TS. Phạm Thị Thu 

Hằng & TS. Đinh 

Hoàng Đăng Khoa   

23 

Nghiên cứu áp dụng màng bao từ chitosan và sáp carnauba trong bảo quản trái chanh 

dây 

Đinh Trung 

Châu 

TS. Nguyễn Minh 

Xuân Hồng   

24 Nghiên cứu trích ly carotenoids từ vỏ gấc Trần Tuấn Hòa 

TS. Kha Chấn 

Tuyền   

25 Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung vi bao polyphenol vào yaourt 

Hà Thị Mai 

Trang TS. Lê Trung Thiên   

26 

Đánh giá hiện trạng canh tác và xác định liều lượng phân đạm, phân kali đến sinh 

trưởng, năng suất cây sả (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) tại huyện Tân Phú Đông, 

tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Lạc TS. Bùi Minh Trí   

27 

Đánh giá đặc tính nông học và hàm lượng đường sucrose trong mủ của 23 kiểu di 

truyền Amazon triển vọng từ quỹ gen cây cao su đang lưu giữ tại Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thảo TS. Trần Thanh   

28 

Đánh giá năng suất 4 giống lúa và ảnh hưởng của phân hữu cơ và vôi đến sinh trưởng 

của lúa trên đất nhiễm mặn trồng trong chậu 

Nguyễn Thế 

Vững 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

29 

Khảo sát tình hình mang vi-rút Bluetongue và một số yếu tố nguy cơ gây bệnh lưỡi 

xanh trên bò tại Ninh Thuận và Đồng Tháp Đỗ Văn Dân 

PGS.TS. Lê Thanh 

Hiền & TS. Đường 

Chi Mai   

30 

Tình hình nhiễm cầu trùng trên bê ở các hộ chăn nuôi bò sữa tại Hóc Môn, Củ Chi và 

Đức Hòa và hiệu quả phòng trị của toltrazuril 5% Hà Hữu Hiển 

TS. Đường Chi Mai 

& ThS. Nguyễn 

Kiên Cường   

31 

Năng suất sinh trưởng và hiệu giá kháng thể kháng bệnh Newcastle và Gumboro theo 

thời điểm chủng ngừa Newcastle khi bổ sung một số axit amin thiết yếu ở gà thịt lông 

màu 

Đặng Thị 

Nguyên Hương 

TS. Đường Chi Mai 

& PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

32 

Khảo sát sự hiện diện một số gene đề kháng kháng sinh trong chất thải chăn nuôi heo ở 

Tiền Giang 

Trương Thị 

Bích Nguyện 

PGS.TS. Hồ Thị 

Kim Hoa   
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33 

Hiệu quả bảo hộ của hai loại vắc-xin PRRS tiểu đơn vị trên heo cai sữa qua gây bệnh 

thực nghiệm Đặng Mai Phúc 

TS. Đỗ Tiến Duy & 

PGS.TS. Nguyễn 

Tất Toàn   

34 

Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất 

Nguyễn Đình 

Khải 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

35 

Đánh giá sự đa dạng các marker phân tử DNA barcode trên một số loài lan rừng Việt 

Nam 

Nguyễn Trường 

Giang 

TS. Huỳnh Hữu 

Đức   

36 

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

trong tình hình hiện nay Nguyễn Sỹ Bình 

PGS.TS. Bùi Văn 

Miên   

37 

Sự hài lòng của các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và 

nông thôn giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Trần Văn Sơn TS. Cao Minh Mẫn   

38 

Ảnh hưởng của quản lý nhà nước đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt Trần Hải Đăng 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

39 

Thông tin bất cân xứng ảnh hưởng đến nợ xấu trong tín dụng nông thôn tại Agribank 

chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 

Cao Thị Thanh 

Mai 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

40 

Đánh giá kết quả thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012 - 2015" 

Dương Thị Lệ 

Quyên 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

41 Xác định giá trị giải trí du lịch tại vườn Quốc gia Cát Tiên 

Nguyễn Văn 

Thanh TS. Trần Độc Lập   

42 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận tái canh tác cây điều của nông hộ tại huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

Trần Quang 

Trừng TS. Trần Độc Lập   

43 

Phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất nho an toàn ở Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

Phan Phương 

Uyên 

TS. Lê Quang 

Thông   

44 

Sự phản ứng của nông hộ nuôi heo đối với chính sách an toàn thực phẩm, tại huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đỗ Chí Khởi 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

45 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo tại huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

46 

Ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm Nano xử lý hạt và loại Nano phun lá đến năng 

suất bắp tại Long An Trần Văn Thắng 

TS. Trần Văn 

Thịnh & TS. Ngô 

Quang Vinh   
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47 

Đánh giá hiệu quả kinh doanh rừng trồng bời lời đỏ (Litsea glutinosa L.) tại các hộ gia 

đình thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Châu Bảo Duy TS. Bùi Việt Hải   

48 

Hiệu quả của nano Ag, CuO và ZnO đối với bệnh thán thư cà phê và bệnh đốm nâu 

thanh long 

Nguyễn Phú 

Quân 

TS. Võ Thị Thu 

Oanh   

49 

Nghiên cứu bệnh thối mềm củ gừng (Zingiber officinale (Willd.) do vi khuẩn Erwinia 

sp. gây ra tại Tiền Giang và đánh giá hiệu lực phòng trừ của một số thuốc sinh học, hóa 

học Hồ Hữu Huân 

TS. Võ Thị Thu 

Oanh   

50 Nghiên cứu bệnh thối củ khoai mì do Phytopythium helicoides gây ra tại tỉnh Tây Ninh Đinh Quốc Hòa 

TS. Võ Thị Thu 

Oanh   

51 

Nghiên cứu tác động của ánh sáng đơn sắc đến protein tổng số và gen cảm ứng ánh 

sáng Cmwc-1 và gen Rhf1 của Cordyceps militaris Trần Đình Phan 

TS. Lê Thị Diệu 

Trang   

52 

Phân biệt Haemophilus parasuis serovar 4 và serovar 5/  serovar 12 trên heo bằng kỹ 

thuật multiplex PCR 

Lương Thị Xuân 

Quỳnh 

TS. Đinh Xuân 

Phát   

53 

Phát hiện một số gen mã hóa độc tố của vi khuẩn Clostridium perfringens gây bệnh 

trên heo bằng kỹ thuật multiplex PCR 

Nguyễn Hồ Mỹ 

Dung 

TS. Đinh Xuân 

Phát   

54 

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy nhân nhanh sinh khối cây lan gấm (Anoectochilus 

formosanus Hayata) trong nuôi cấy bioreactor Đỗ Đức Thăng 

TS. Nguyễn Hoàng 

Dũng & TS. Đỗ 

Đăng Giáp   

55 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc và elicitor đến sự sinh trưởng và hàm 

lượng hợp chất thứ cấp của cây xạ đen (Cenlastrus hindsii) nuôi cấy in vitro 

Trần Thị Mỹ 

Trâm 

TS. Nguyễn Hoàng 

Dũng   

56 

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm hỗ trợ thẩm thấu và sấy chân không đến chất 

lượng xoài sấy dẻo Trần Văn Khánh 

PGS.TS. Phan Tại 

Huân   

57 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng sinh Gama - aminobutyric acid 

(GABA) từ thực phẩm lên men truyền thống Trần Thị Nga 

TS. Vũ Thị Lâm 

An   

58 

Khảo sát giống ngô trong trồng thuần và trồng xen ngô (Zea mays L.) - lạc (Arachis 

hypogaea L.) trên đất đỏ tỉnh Bình Phước và đất xám Thanh phố Hồ Chí Minh 

Đoàn Quang 

Dương 

TS. Trần Thị Dạ 

Thảo   
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59 

Ảnh hưởng của giá thể, khoảng cách trồng và nồng độ phân bón lá đến sinh trưởng, 

năng suất, phẩm chất cây rau quế vị (Limnophila rugosa (Roth) Merr.) trong nhà lưới 

theo hướng hữu cơ 

Phạm Thị Thùy 

Dương 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng & TS. 

Trần Văn Thịnh   

60 

Ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân đạm, loại và liều lượng phân lân đến 

sinh trưởng và năng suất của giống ngô lai HLB1404 tại tỉnh Long An 

Đoàn Thị Hồng 

Cam 

TS. Nguyễn Duy 

Năng & TS. Lê 

Quý Kha   

61 

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đá nham thạch, tần suất phun chất kích thích sinh trưởng 

và chế độ bón phân đến sự sinh trưởng lan Dendrobium Mesangnil 3 tháng tuổi 

Nguyễn Xuân 

Trọng 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

62 

Ảnh hưởng của giá thể và liều lượng đạm, kali trong môi trường dinh dưỡng đến năng 

suất ba giống dưa lê (Cucumis melo L.) trồng trong nhà màng 

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

63 

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và quy cách thu hoạch đến sinh trưởng và năng suất 

cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) trồng làm rau 

Nguyễn Văn 

Hoàng TS. Võ Thái Dân   

64 

Ảnh hưởng của loại, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng, giá thể và phân bón lá đến sinh 

trưởng cây hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora Thunb.) giâm hom tại Buôn Đôn, Đắk Lắk 

Lê Thị Thùy 

Ninh 

TS. Nguyễn Duy 

Năng   

65 

Ảnh hưởng của loại giá thể, bầu và loại chế phẩm phun trên mắt ghép đến hiệu quả sản 

xuất cây cao su (Hevea brasiliensis Muell Agr.) giống trong vườn ươm tại Tây Ninh 

Nguyễn Mạnh 

Hùng TS. Võ Thái Dân   

66 

Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh, phân đạm, phân lân và phân kali đến 

sinh trưởng và năng suất bắp nếp (Zea mays var. ceratina Kulesh.) tại huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Hoàng 

Trọng 

TS. Nguyễn Duy 

Năng   

67 

Đánh giá khả năng chịu hạn, sinh trưởng và năng suất của tám dòng lúa chịu hạn tại 

tỉnh Ninh Thuận (Oryza sativa L.) 

Huỳnh Thị Thái 

Hòa 

PGS.TS. Phạm Văn 

Hiền   

68 

Thiết kế chế tạo và xác định chế độ làm việc của thiết bị xử lý nhiệt cho giá thể sau thu 

hoạch Ninh Văn Sinh 

PGS.TS. Lê Anh 

Đức & ThS. 

Nguyễn Văn Lành   

69 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng Thành phố 

Đà Lạt 

Nguyễn Thành 

Long TS. Nguyễn Tài   



11/112 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70 

Phân tích hoạt động tín dụng của Agribank Lâm Đồng đối với các hộ trồng rau trên địa 

bàn Thành phố Đà Lạt 

Phạm Thị Thùy 

Phương 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

71 

Phân tích tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đến sinh kế 

và nhận thước bảo vệ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng Võ Văn Hải 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

72 

Phân tích các yến tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mô hình một phải năm giảm (1P5G) 

trong sản xuất lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Ngọc 

Thạch 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

73 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng 

Dương Trường 

Sơn TS. Thái Anh Hòa   

74 

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình luân canh lúa hữu cơ - tôm tại tỉnh 

Trà Vinh 

Hồ Thị Thanh 

Sang 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

75 

Thực trạng chuyển đổi từ mô hình trồng mía sang nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Trần Cẩm Tú TS. Thái Anh Hòa   

76 Phân tích hoạt động tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Hồ Quang Đại TS. Thái Anh Hòa   

77 

Phân tích hiệu quả tài chính và xã hội các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Lâm Minh 

Hoàng TS. Trần Đình Lý   

78 

Đánh giá tác động của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến 

giảm nghèo huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Trần Ngọc 

Giang Nam 

PGS.TS. Phước 

Minh Hiệp   

79 

Đánh giá hoạt động tiếp cận dịch vụ ngân hàng điện tử thuộc Ngân hàng TMCP Đông 

Á chi nhánh Sóc Trăng 

Huỳnh Thanh 

Huy TS. Trần Đình Lý   

80 

Phân tích hiệu quả tài chính của việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh 

tác lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Đỗ Cát Lơ TS. Lê Thanh Loan   

81 

Các yếu tố tác động đến hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng 

Tiền Thị Thu 

Trang TS. Lê Thanh Loan   

82 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

Phạm Cao 

Thuận 

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Dũng   

83 

Vai trò của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương Hồ Thị Hà 

TS. Trần Minh 

Tâm   
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84 

Tác động của tín dụng nông thôn đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng Phạm Đô Tuyền TS. Trần Độc Lập   

85 

Đánh giá tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến sinh kế của các hộ 

dân tại đại bàn xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Tài TS. Trần Độc Lập   

86 

Phân tích phản ứng của người dân đối với tình hình hạn hán tại xã Nhơn Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

Phú Thị Hồng 

Duyên TS. Lê Nhật Hạnh   

87 

Phân tích ảnh hưởng của xâm nhập mặn và giải pháp cho nông hộ sản xuất lúa ở huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

Dương Hoàng 

Long 

TS. Lê Quang 

Thông   

88 

Phân tích tác động của xâm nhập mặn đến năng suất lúa tại huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến tre Lê Anh Khoa TS. Đặng Lê Hoa   

89 

Phân tích hiệu quả tài chính và rủi ro của nông hộ trong sản xuất thanh long ở huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

Đàm Thị Thanh 

Ngân TS. Đặng Lê Hoa   

90 Phân tích hiệu quả sản xuất và lợi thế so sánh sản xuất cao su tiểu điền tỉnh Tây Ninh Đặng Hiển Thế TS. Đặng Lê Hoa   

91 Các yếu tố ảnh hưởng đến hộ nông dân chấp nhận trồng cây bơ 034 tại tỉnh Lâm Đồng 

Đỗ Thị Bích 

Thảo 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

92 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ bền vững tại huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng 

Lại Nguyễn 

Diễm Trinh TS. Nguyễn Tài   

93 

Phân tích sự phù hợp của bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới tại huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Phạm Hồng 

Thúy 

TS. Trần Minh 

Tâm   

94 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng Marketing online của các doanh nghiệp 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt 

Nguyễn Văn 

Thập 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

95 

Phân tích các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng Ngô Văn Lập TS. Trần Độc Lập   

96 Đánh giá nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Dương Ngọc 

Quan TS. Trần Đắc Dân   

97 

Hiệu quả dự án xây dựng tuyến đường huyện lộ 5 trong xây dựng nông thôn mới huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Lê Thanh Chúc TS. Trần Đắc Dân   

98 

Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ trồng lúa tài nguyên sữa huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng Trần Trang Nhã TS. Trần Đắc Dân   
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99 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ (AWD) trong 

canh tác lúa tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Liêm 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

100 

Giải pháp phát triển tổ hợp tác trong sản xuất lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng 

Nguyễn Văn 

Liềm 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

101 

Phân tích phản ứng của nông dân đối với mô hình ca cao - dừa tại tỉnh Tiền Giang 

trong bối cảnh giá ca cao biến động 

Ngô Đình 

Thành Thanh 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

102 

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trên huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Trịnh Thị Thu 

Ngân 

TS. Lê Quang 

Thông   

103 

Giải pháp tăng cường công tác quản lý sản phẩm thịt heo an toàn trên địa bàn huyện 

Đức Trọng 

Phan Nguyễn 

Hoài Thương 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

104 

Hoàn Thiện hệ thống phân phối sản phẩm rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại 

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Quảng 

Hà TS. Trần Đình Lý   

105 

Các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình nông thôn khu vực Tây 

Nguyên 

Huỳnh Ngọc 

Thạch 

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Vinh   

106 Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận Trần Đỗ Oanh 

TS. Đặng Minh 

Phương   

107 

Phân tích hiệu quả sử dụng nước ngọt trong sản xuất nho và táo tại vùng ven biển tỉnh 

Ninh Thuận 

Phan Thanh 

Huy 

TS. Đặng Minh 

Phương   

108 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong 

chăn nuôi heo thịt ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Bùi Nhật Thảo TS. Đặng Lê Hoa   

109 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của các nông hộ trồng lúa tại huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Phạm Văn Hưng 

TS. Nguyễn Trung 

Đông   

110 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong doanh nghiệp của huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

Phan Nguyễn 

Ngọc Trinh 

TS. Nguyễn Trung 

Đông   

111 

Đặc điểm lâm học của ba nhóm rừng nghèo, rừng trung bình và rừng giàu thuộc rừng 

kín nửa thường xanh hơi khô nhiệt đới ở khu vực Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Gia Mai 

Trinh 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Thêm   

112 

Đánh giá hiệu quả hoạt động ương và kinh doanh cá trê lai giống (♀ Clarias 

macrocephalus x ♂ C. gariepinus) ở tỉnh Tiền Giang 

Huỳnh Thị 

Ngọc Huyền 

PGS.TS. Vũ Cẩm 

Lương & PGS.TS. 

Nguyễn Như Trí   
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113 

Ảnh hưởng của pH nước lên một số chỉ tiêu sinh lý máu và tăng trưởng của cá chốt 

bông (Pseudomytus siamensis) 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 

PGS.TS. Lê Thanh 

Hùng & TS. Võ 

Văn Tuấn   

114 Tình hình quy hoạch và quản lý đất lâm nghiệp huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Hồng 

GS.TSKH. Phan 

Liêu   

115 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp tại Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Quang 

Sỹ 

PGS.TS. Phạm Văn 

Hiền   

116 Đánh giá đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Trương Văn 

Dũng TS. Lê Cảnh Định   

117 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

Mai Lê Tuấn 

Dũng 

PGS.TS. Phạm Văn 

Hiền & ThS. Trần 

Duy Hùng   

118 

Đề xuất phương pháp định giá đất và giải pháp xây dựng bản đồ giá đất tại Thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Lê Thị Mai 

Phương 

TS. Trần Thanh 

Hùng   

119 

Đánh giá quá trình thực thi một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Bình 

Dương 

Võ Ngọc Xuân 

Quỳnh 

TS. Trần Hồng 

Lĩnh & ThS. Vũ 

Ngọc Kích   

120 

Tác động của luật đất đai 2013 đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự 

án trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Phi Oanh 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng   

121 

Thực trạng và giải pháp giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Lê Bích 

Tuyền 

TS. Nguyễn Văn 

Tân   

122 

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý thị trường quyền sử dụng đất quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Thị Hoàng 

Lan 

GS.TSKH. Phan 

Liêu   

123 

Tình hình giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Bích Ngân 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng & 

ThS. Vũ Ngọc Kích   

124 

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự 

án trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Võ Thị Bích 

Hạnh 

GS.TSKH. Phan 

Liêu   
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  125 

Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Kiên 

Giang 

Nguyễn Lưu 

Linh 

TS. Lê Cảnh Định 

& ThS. Nguyễn 

Tấn Trung   

126 Đánh giá tình hình quản lý quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Thái Duy Khánh 

TS. Phạm Quang 

Khánh   

127 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang Lê Thị Giang 

GS.TSKH. Phan 

Liêu   

128 

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai 

tại Ủy ban Nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Huỳnh Thị 

Niệm 

TS. Đặng Minh 

Phương   

129 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn, định hướng chuyến 

hóa chất thải rắn thành tài nguyên và năng lượng đến năm 2030 trên địa bàn quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Cù Thoại Vy 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

130 

Đánh giá thực trạng nguồn nước trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước theo hướng bền vững 

Nguyễn Xuân 

Tiến 

TS. Nguyễn Tri 

Quang Hưng   

131 

Tri thức bản địa của đồng bào dân tộc Chăm H'Roi trong quản lý bền vững tài nguyên 

rừng tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

Trương Thị Thu 

Sương 

TS. Đinh Quang 

Diệp   

132 

Mô phỏng xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo kịch 

bản biến đổi khí hậu và suy giảm lưu lượng nước từ thượng nguồn 

Nguyễn Thành 

Nhơn 

PGS.TS. Nguyễn 

Kim Lợi   

133 

Đánh giá và dự báo xung đột môi trường trong quá trình triển khai dự án sân bay Quốc 

tế Long Thành tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 

Bùi Thị Linh 

Phượng 

GS.TS. Bùi Cách 

Tuyến   

134 

Nghiên cứu khả năng bổ cập nước dưới đất từ nước mưa trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Cù Thảo 

Nguyên 

PGS.TS. Nguyễn 

Tri Quang Hưng   

135 

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng tài nguyên nước ngầm tại 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Ưng Kim 

Nguyên TS. Ngô An   

136 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động nuôi tôm nước lợ huyên Tân 

Trụ, tỉnh Long An và đề xuất giải pháp ứng phó 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

TS. Nguyễn Tri 

Quang Hưng   

137 

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng 

Nguyễn Thị 

Thùy Liên 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   
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138 

Ảnh hưởng của chi trả dịch vụ môi trường rừng tới sinh kế cộng đồng: Trường hợp 

nghiên cứu tại lưu vực thủy điện An Khê - KaNak thuộc huyện KBang, tỉnh Gia Lai Lê Tiến Hưng 

TS. Đinh Quang 

Diệp   

139 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng du lịch tại khu du lịch 

Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh Đỗ Phước Vinh 

TS. Phan Thị Giác 

Tâm   

140 Phân biệt thịt bò, trâu, heo bằng kỹ thuật multiplex realtime PCR Trần Minh Tấn 

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Tuân   

141 

Phân tích giải pháp chống dịch lở mồm long móng trên heo trong các năm 2011 - 2016 

tại tỉnh Tiền Giang Phan Văn Thành 

PGS.TS. Trần Thị 

Dân & TS. Thái 

Quốc Hiếu   

142 

Sử dụng kết hợp một số sản phẩm phụ gia theo hướng thay thế kháng sinh trong thức 

ăn heo con sau cai sữa đến 90 ngày tuổi Lê Ngọc Thủy 

PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

143 

Ảnh hưởng của một số giải pháp phối hợp các sản phẩm phụ gia sinh học trong thức ăn 

lên khả năng tăng trưởng của gà thịt lông màu Lê Thị Mỹ Liên 

PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

144 

Ứng dụng kỹ thuật PCR - ASA để nhận dạng và tuyển chọn cá thể nếp dứa mang gene 

fgr phục vụ cho công tác cải tiến giống Nguyễn Thị Thu 

TS. Phạm Đức 

Toàn   

145 Nghiên cứu quy trình chế biến bột hòa tan từ quả dâu tằm (Morus alba L.) 

Nguyễn Hoàng 

Thảo Ly 

TS. Nguyễn Minh 

Xuân Hồng   

146 

Nghiên cứu tạo hạt Nano chất béo rắn (SLNs) bao giữ dầu gấc định hướng ứng dụng 

trong nền Serum dưỡng da 

Nguyễn Thái Sa 

Vin 

TS. Mai Huỳnh 

Cang & PGS.TS. 

Lê Thị Hồng Nhan   

147 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải có nồng độ muối 

cao bằng công nghệ lọc xuôi dòng (Down-flow Hanging Sponge) 

Nguyễn Trung 

Hiệp TS. Đinh Thị Nga   

148 

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào hoạt động du lịch nông nghiệp của 

nông hộ ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Đỗ Đại Dương 

TS. Lê Quang 

Thông   

149 

Đánh giá tác động của dự án đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng đến sinh kế của 

cộng đồng dân tộc thiểu số tại Cát Tiên, Lâm Đồng 

Trần Quốc 

Hường TS. Trần Độc Lập   

150 

Ảnh hưởng sự bất bình đẳng của từng nguồn thu nhập đến sự bất bình đẳng chung về 

thu nhập ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Võ Trung Linh TS. Trần Độc Lập   
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151 

Sự thất bại trong liên kết 4 nhà: Trường hợp sản xuất ngô lại tại chuyên Ea Kar, tỉnh 

Đăk Lăk 

Trương Quốc 

Huy TS. Trần Đình Lý   

152 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Thị 

Phương Ngân 

TS. Lê Quang 

Thông   

153 

Phân tích sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên đại bàn Thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Hồng 

Hạnh 

TS. Lê Quang 

Thông   

154 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sản xuất cao su tiểu điền tại huyện Chư 

Păh, Gia Lai 

Đậu Quang 

Hồng TS. Trần Độc Lập   

155 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia VietGAP của các hộ trồng sầu riêng trên địa 

bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Hà Mạnh Hoan 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

156 Phân tích sự bất bình đẳng trong thu nhập: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Lâm Đồng 

Nghiêm Xuân 

Đức 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   

157 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng internet trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 

của các nông hộ tại Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Hồ Hữu Kỳ 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

158 

Phân tích sự tham gia của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tân 

Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Hữu 

Cường 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy   

159 

Thực trạng và chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bảo Lâm - 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Hoàng Hà TS. Thái Anh Hòa   

160 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 

bưu điện tại tỉnh Lâm Đồng Tạ Đức Thành TS. Trần Đắc Dân   

161 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau hữu cơ trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lê Thị Quí 

Chung TS. Đặng Lê Hoa   

162 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và chế 

biến chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Phan Đình Hồng 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

163 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việc của đội ngũ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa 

khoa Lâm Đồng Lê Công Phước 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

164 Phân tích nhu cầu thành lập trung tâm giao dịch hoa tại Thành phố Đà Lạt 

Đinh Thị Vân 

Anh 

TS. Lê Quang 

Thông   

165 Vấn đề rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tại huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Hồng 

Công 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Ngãi   
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166 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước ngầm cho cây công nghiệp và đề xuất các giải pháp 

quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Đặng Thị Hải 

Yến 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

167 

Phân tích thực trạng di dời chuồng nuôi gia súc của đồng bào Jrai tại huyện Krông Pa - 

tỉnh Gia Lai và đề xuất giải pháp 

Nguyễn Đức 

Tâm 

TS. Phan Thị Giác 

Tâm   

168 

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất quản lý chất thải rắn theo mô hình sinh thái cho một 

số Khu công nghiệp thuộc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) tại 

Đồng Nai Trần Thị Thúy 

PGS.TS. Nguyễn 

Tri Quang Hưng   

169 

Phân tích cơ chế lợi ích trong việc quản lý bảo vệ rừng cộng đồng tại huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

Hoàng Văn 

Hiệp 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

170 

Yếu tố quyết định đến việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất măng 

tây tại Ninh Thuận 

Trần Thanh 

Trung 

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Dũng   

171 

Tác động của nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất đến đời sống người dân tại xã 

nông thôn mới Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trương Thị 

Hiền Lương TS. Trần Đắc Dân   

172 

Đánh giá hiệu quả tài chính trong sản xuất đậu phộng theo mô hình cánh đồng lớn tại 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Trương Văn Trị TS. Thái Anh Hòa   

173 

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của nông hộ nuôi Artemia tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng 

Trần Thị Thanh 

Thảo 

PGS.TS. Phước 

Minh Hiệp   

174 

Đề xuất phương pháp định giá đất và giải pháp quản lý giá đất trên địa bàn Thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Hữu Điệp 

TS. Trần Thanh 

Hùng   

175 

Ảnh hưởng của kiến thức nông nghiệp đến thu nhập từ sản xuất nho của nông hộ trồng 

nho tại tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Bảo 

Phúc TS. Lê Nhật Hạnh   

176 

Phân tích các yếu tố tác động đến sự đóng góp của người dân trong việc xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Lê Ngô Tuấn 

Nghĩa 

TS. Đặng Minh 

Phương   

177 

Đánh giá việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số chung cư 

cũ trong quá trình chỉnh trang đô thị tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thị Mỹ Lệ 

TS. Phạm Quang 

Khánh   

178 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Phan Đức Trí 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   
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179 

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vũ Hận 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng   

180 

Đánh giá đất đai phục vụ chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả có múi trên địa bàn 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Lê Tính Tiền 

TS. Trần Hồng 

Lĩnh   

181 

Thực trạng và giải pháp quản lý và sử dụng đất tại Lâm trường Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

Nguyễn Tiến 

Thịnh 

PGS.TS. Nguyễn 

Kim Lợi & ThS. 

Trần Duy Hùng   

182 

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật mô hình trồng bắp trong hệ thống sản xuất kết hợp tỉnh Sóc 

Trăng 

Mai Quốc 

Ngưng TS. Lê Công Trứ   

183 

Phân tích vai trò của đa dạng hóa thu nhập trong việc thoát nghèo của các hộ nghèo tại 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Thái Hồng Hà TS. Lê Công Trứ   

184 

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa ở huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Thanh 

Điền TS. Lê Công Trứ   

185 

Đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020 tầm 

nhìn 2030 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Minh 

Thạnh 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng   

186 

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tôn Lương 

Thúc Khanh 

GS.TS. Bùi Cách 

Tuyến   

187 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mở rộng diện tích sản xuất cây măng tây của nông 

dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Huỳnh Phương 

Huy TS. Trần Độc Lập   

188 

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 3 dự án xây dựng Đại học 

Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Tiến Dũng 

TS. Phạm Quang 

Khánh   

189 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào đồng quản 

lý tại Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hiệp 

PGS.TS. Bùi Xuân 

An   

190 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai triển 

vọng trên đất lúa chuyển đổi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long Thái Thị Lê 

TS. Bùi Minh Trí & 

TS. Lê Quý Kha   

191 

Ảnh hưởng của giá thể, loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của hai giống 

hoa cúc vàng hè và tím huế (Chrysanthemum sp.) tại tỉnh Tiền Giang 

Huỳnh Lệ 

Nương 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

192 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Trương Quỳnh 

Uyển 

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Dũng   
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193 

Đánh giá khả năng thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch các vùng nuôi cá tra tập trung 

tại tỉnh Đồng Tháp 

Trương Minh 

Giáp TS. Hà Thúc Viên   

194 

Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

trên đại bàn Thành phố Phan Thiết Bùi Chí Tâm 

TS. Vũ Thị Lâm 

An   

195 

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu hành 

tím Vĩnh Châu 

Đàm Thị Hải 

Yến 

TS. Trần Minh 

Tâm   

196 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng Phượng 

TS. Nguyễn Văn 

Tân   

197 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng sinh và tổng hợp saponin của rễ 

bất định cây đảng sâm Codonopsis javanica Blume 

Nguyễn Thị 

Hồng Tú 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong   

198 

Ảnh hưởng của phân hữu cơ và tổ hợp phân NPK đối với năng suất cây mè (Sesamum 

indicum L.) trên vùng đất xám tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Huỳnh Tiến 

Cảnh 

TS. Phạm Đức 

Toàn   

199 

Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt phục vụ xây dựng bảng giá đất huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Võ Tấn Hải 

TS. Trần Thanh 

Hùng   

200 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Võ Phi Hải 

TS. Nguyễn Văn 

Tân   

201 Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất lúa tỉnh Bình Dương Võ Tuấn Vũ 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng   

202 

Khảo sát những ca nghi bệnh do Leptospira trên chó được mang đến khám tại trạm 

chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật - Chi cục Chăn nuôi Thú y Thành phố 

Hồ Chí Minh và hiệu quả điều trị 

Trần Đình 

Chánh 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Khanh   

203 

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng Ông Vĩnh Huy TS. Lê Công Trứ   

204 

Các yếu tố tạo động lực làm việc cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Dương Văn 

Chất 

GS.TS. Hồ Đức 

Hùng   

205 Đánh giá biến động sử dụng đất quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Kim 

Tuấn 

TS. Nguyễn Văn 

Tân   
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206 

Tác động của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người 

dân tại Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Trần Thị Yến 

Ẩn 

PGS.TS. Phạm Văn 

Hiền & ThS. 

Nguyễn Du   

207 

Thực trạng và biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Mai 

Phương 

TS. Trần Hồng 

Lĩnh   

208 

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý giá đất phường Thanh Bình, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đoàn Xuân Luật 

PGS.TS. Nguyễn 

Kim Lợi   

209 

Tuyển chọn và nhân sinh khối nấm Paecilomyces lilacinus kí sinh tuyến trùng 

Meloidogyne incognita Phạm Ngọc Hà 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong & TS. 

Nguyễn Hồng 

Nhung   

210 Phân tích hiệu quả mô hình nuôi ốc hương tại tỉnh Ninh Thuận Trần Duy Đông 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   

211 

Đánh giá hiệu quả hoạt động nuôi hàu (Crassostrea spp.) bằng giá thể vỏ xe và vỉ tại 

Cần Giờ Phạm Tấn Toản 

PGS.TS. Vũ Cẩm 

Lương   

212 

Điều tra hiện trạng sử dụng giun nhiều tơ cho tôm bố mẹ và tỉ lệ nhiễm vi bào tử trùng 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) trên giun nhiều tơ tại các cơ sở tôm giống tỉnh 

Ninh Thuận Trần Quốc Huy 

TS. Nguyễn Hữu 

Thịnh & TS. Trần 

Hữu Lộc   

213 Đánh giá tình hình xây dựng xã nông thôn mới huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

Huỳnh Thị 

Ngọc Ánh TS. Đào Thị Gọn   

214 

Đánh giá tình hình sử dụng điện năng trong khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng 

Nai và đề xuất giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 

Nguyễn Hồng 

Phong 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

215 

Thực nghiệm điều trị đứt dây chằng chéo trước trên chó bằng phương pháp phẫu thuật 

cố định ngoài khớp 

Đoàn Quốc 

Hưng 

PGS.TS. Lê Quang 

Thông   

216 

Đánh giá hiệu lực một số hoạt chất sinh học trong phòng trừ tuyến trùng (Meloidogyne 

spp.) gây hại trên cây xà lách (Lactuca sativa) và cây ngò rí (Coriandrum sativum) 

Nguyễn Võ 

Ngọc Châu 

TS. Trần Thanh 

Tùng & ThS. 

Phùng Minh Lộc   

217 Đánh giá phản ứng của một số giống hồ tiêu đối với Phytophthora capcisi 

Bùi Thị Tuyết 

Nga 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong & ThS. Tôn 

Trang Ánh   
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218 

Tối ưu hóa điều kiện nhân sinh khối lỏng vi khuẩn có khả năng gây floc trong ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Thành 

Thanh Thúy 

PGS.TS. Nguyễn 

Phú Hòa & ThS. 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   

219 

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp vùng bán khô hạn tỉnh Ninh 

Thuận 

Lương Tấn 

Quang 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng   

220 

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống và chất lượng hoa của cúc 

cánh mai (Chrysanthemum sp.) tại tỉnh Tiền Giang 

Phan Thị Bé 

Thơ 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

221 

Khảo sát quá trình vi bọc polyphenol từ dịch chiết lá chùm ngây (Moringa oleifera 

Lamark) bằng kỹ thuật sấy phun 

Trương Thảo 

Vy 

TS. Dương Thị 

Ngọc Diệp   

222 Nghiên cứu kết hợp enzyme Papain và Alcalase trong thủy phân thịt trăn 

Nguyễn Thị 

Thùy Nhung 

PGS.TS. Kha Chấn 

Tuyền   

223 

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm, lân và kali tới sự sinh trưởng, năng suất cây sả 

java (Cymbopogon winterianus Jowitt) tại tỉnh Gia Lai Đào Duy Hiệp 

PGS.TS. Phạm Thị 

Minh Tâm & TS. 

Võ Thị Thu Oanh   

224 

Đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Trương Quốc 

Thắng TS. Đào Thị Gọn   

225 

Đánh giá tác động của quản lý rừng dựa vào cộng đồng đối với sinh kế của người dân 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

Đặng Thị Kim 

Nhị TS. Ngô An   

226 Sự lưu hành vi-rút và kháng thể kháng vi-rút dịch tả heo tại huyện Củ Chi và Hóc Môn 

Huỳnh Thanh 

Hải 

PGS.TS. Lê Thanh 

Hiền & TS. Đường 

Chi Mai   

227 Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Tây Ninh Đào Thị Thanh 

GS.TS. Hồ Đức 

Hùng   

228 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rượu, bia của người dân nông 

thôn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Đỗ Mạnh Tường 

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Dũng   

229 

Đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng (Meloidogyne spp.) trên cây cà chua 

(Solanum lycopersicum) và cây mồng tơi (Basella alba) của một số loại thuốc hóa học Lê Phước Tài 

TS. Trần Thanh 

Tùng & ThS. 

Phùng Minh Lộc   
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230 

Đánh giá tính kháng bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae của các giống lúa ở tỉnh Long 

An 

Đặng Thị Lệ 

Nga 

TS. Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu   

231 Nghiên cứu cải tiến khẩu phần ăn để giảm phát thải mê tan trong chăn nuôi bò sữa 

Phạm Thị Hằng 

Nga 

PGS.TS. Dương 

Nguyên Khang & 

TS. Đoàn Đức Vũ   

232 

Ảnh hưởng khô dầu dừa đến tăng trưởng và sinh khí mê tan ở bê cái lai Sind giai đoạn 

tăng trưởng Lê Mỹ Lan 

PGS.TS. Dương 

Nguyên Khang   

233 

Nghiên cứu thành phần hoạt chất và khả năng trừ sâu của dịch chiết từ cây dây cám 

(Sarcolobus globosus W.) 

Nguyễn Văn 

Thảo 

TS. Huỳnh Văn 

Biết & TS. Lê Thị 

Diệu Trang   

234 Tuyển chọn và cố định vi khuẩn phân giải lân trong gel alginate 

Nguyễn Thị 

Biên Thùy 

PGS.TS. Lê Quang 

Luân & ThS. Bùi 

Đoàn Phượng Linh   

235 

Ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm EM, Trichoderma đến quá trình ủ phân compost 

từ giá thể sau trồng nấm Quản Thị Thu 

TS. Nguyễn Duy 

Năng   

236 

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạ Đăng Chung TS. Đào Thị Gọn   

237 

Đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới tại hai xã Long Hòa và Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long 

An 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

TS. Nguyễn Vinh 

Quy   

238 Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ nông dân khu vực huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Lê Hồng Phong 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

239 

Ảnh hưởng của thức ăn khởi đầu đến khả năng sinh trưởng và sự phát triển các nội 

quan của gà thịt thương phẩm 

Hoàng Nhật 

Quang 

PGS.TS. Chế Minh 

Tùng   

240 

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây thanh long (Hylocereus sp.) và sàng lọc chỉ thị 

phân tử SCoT sử dụng đánh giá tính đồng nhất di truyền 

Trương Kim 

Hoài Hận 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong   

241 

Nghiên cứu trích ly chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long ruột trắng (Hylocereus 

undantus) bằng dung môi có hỗ trợ siêu âm và xử lý enzyme 

Ngô Trịnh Tắc 

Đạt 

TS. Nguyễn Minh 

Xuân Hồng   
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242 

Xác định ảnh hưởng của thời điểm và nồng độ sử dụng daminozide đến sinh trưởng, 

phát triển và phẩm chất hoa cúc Calimero và cúc pha lê (Chrysanthemum sp.) tại 

Thành phố Đà Lạt Nguyễn Thị Út TS. Bùi Minh Trí   

243 

Ảnh hưởng của chiết xuất tảo biển đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch ở gà 

thịt thương phẩm 

Lê Thanh 

Quang 

PGS.TS. Chế Minh 

Tùng   

244 Ứng dụng kích thích tố altrenogest để gây lên giống đồng loạt trên heo nái hậu bị 

Trần Thanh 

Nam TS. Võ Tấn Đại   

245 

Khảo nghiệm giống và ảnh hưởng lượng giống sạ lan, phân đạm đến sinh trưởng, năng 

suất cây lúa ngắn ngày (Oryza sativa L.) trên đất xám bạc màu huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

Hồ Quang 

Thạch 

TS. Võ Thái Dân & 

TS. Nguyễn Thị Tố 

Trân   

246 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp vào Khu công 

nghiệp Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Hoàng Bảo 

Nguyên TS. Thái Anh Hòa   

247 

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược sinh kế của hộ nghèo trên địa bàn 

huyên Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trà My TS. Lê Nhật Hạnh   

248 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Chính Trị tỉnh Lâm Đồng 

Ngô Thị Thúy 

Vi TS. Cao Minh Mẫn   

249 

Nghiên cứu tạo phôi soma từ lớp mỏng tế bào mầm chồi gừng và xác định chỉ thị phân 

tử SCoT sử dụng đánh giá độ đồng nhất di truyền 

Nguyễn Thị 

Kiều Linh 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong   

250 

Đánh giá một số hoạt tính sinh học và bước đầu xác định khác biệt di truyền của 20 

mẫu giống khổ qua (Momordica charantia Linn.) được thu thập tại tỉnh Bình Phước Phạm Thị Mận 

TS. Phan Đặng 

Thái Phương   

251 

Ảnh hưởng điều kiện nảy mầm của hạt đậu xanh đến hàm lượng γ-aminobutyric acid 

GABA và phenolics tổng 

Lê Bạch Ngọc 

Trân 

PGS.TS. Kha Chấn 

Tuyền & ThS. Vũ 

Thùy Anh   

252 

Ảnh hưởng của giống, giá thể, mật độ trồng, lượng nước tưới đến sinh trưởng và năng 

suất của cây dưa leo (Cucumis sativus L.) phục vụ chế biến canh tác không đất tại 

Thành phố Hồ Chí Minh Võ Nhất Sinh TS. Võ Thái Dân   

253 

Ảnh hưởng của giá thể, chế độ che sáng và liều lượng đạm, lân đến sinh trưởng cây 

đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) sau nuôi cấy mô 

Nguyễn Xuân 

Linh 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   
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254 

Khảo sát hiện trạng kỹ thuật canh tác lúa và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật 

canh tác đến sinh trưởng, năng suất và phát thải khí nhà kính vụ Đông Xuân 2016 - 

2017 tại tỉnh Long An 

Nguyễn An 

Bình 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

255 

Phân lập và chọn lọc chủng Bt (Bacillus thuringiensis) kiểm soát sâu tơ (Plutella 

xylostella) hại rau tại Lâm Đồng 

Nguyễn Khoa 

Thảo 

PGS.TS. Lê Đình 

Đôn   

256 

Đánh giá sự biểu hiện của gen mã hóa enzyme pectinase của nấm Magnaporthe oryzae 

gây bệnh đạo ôn trên lúa 

Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

TS. Nguyễn Bảo 

Quốc   

257 

Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể lan Cù lao Minh (Christensonia vietnamica) tại 

vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận dựa trên hình thái học và chỉ thị sinh học 

phân tử RAPD Nguyễn Lê Văn 

TS. Phạm Đức 

Toàn   

258 

Thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 - 2016 Võ Thị Thu Cúc 

PGS.TS. Bùi Văn 

Miên   

259 

Khảo sát thời điểm gieo ba giống ngô lai và lượng bón phân đạm, lân thích hợp cho hệ 

thống xen canh ngô - lạc tại Tây Ninh Phạm Thị Thu 

TS. Trần Thị Dạ 

Thảo   

260 

Ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân đạm, phân lân đến sinh trưởng, năng suất 

giống ngô lai (Zea mays L.) MN585 tại tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

TS. Nguyễn Duy 

Năng & TS. Lê 

Quý Kha   

261 

Sinh trưởng, năng suất mủ và tiềm năng chịu hạn của các dòng vô tính cao su triển 

vọng khảo nghiệm quy mô nhỏ tại Bình Dương Võ Hoàng Anh TS. Trần Thanh   

262 

Sử dụng enzyme pectinase và cellulase trích ly các hợp chất kháng oxy hóa trong vỏ 

quả mãng cầu ta (Anona squamosa L.) 

Nguyễn Thị 

Hồng Gấm 

PGS.TS. Phan Tại 

Huân & ThS. 

Nguyễn Thị Trang   

263 

Khảo sát kỹ thuật canh tác lúa và ảnh hưởng của lượng giống sạ đến ba giống trong sản 

xuất lúa (Oryza sativa L.) hữu cơ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Văn 

Mãnh 

PGS.TS. Phạm Thị 

Minh Tâm & TS. 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Thuận   

264 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo tại địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

Huỳnh Ngô 

Tùng Điệp TS. Cao Minh Mẫn   
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265 

Xác định sự hiện diện một số nhóm gen cry từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập 

từ mẫu đất vùng Đông Nam Bộ Cao Như Hiền 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong & ThS. Tôn 

Bảo Linh   

266 

Xác định điều kiện thích hợp tái sinh và chuyển gene vào cây lúa (Oryza sativa L.) nhờ 

vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 

Trương Thị 

Ngọc Tuyền 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong   

267 

Ảnh hưởng của việc bổ sung guanidino acetic acid (GAA) trên heo từ 20 kg đến xuất 

chuồng trong khẩu phần thức ăn không có bột cá 

Nguyễn Thị 

Thanh Phượng 

PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

268 

Ảnh hưởng của bột lông vũ thủy phân trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng của gà 

thịt thương phẩm 

Vũ Thị Kiều 

Oanh 

PGS.TS. Chế Minh 

Tùng   

269 

Xác định hàm lượng malondialdehyde và glutathione trong gan chuột uống cao linh chi 

kết hợp với bạc hà (Mentha arvensis L.) và cỏ ngọt (Stevia rebaudiana B.) 

Nguyễn Thị 

Hằng Ly 

TS. Trần Thị Lệ 

Minh   

270 Tối ưu hóa điều kiện trích ly dầu từ phụ phẩm trong chế biến fillet cá hồi 

Dương Văn 

Luân 

PGS.TS. Kha Chấn 

Tuyền   

271 

Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ, phân đạm, lân và kali đến sinh trưởng và năng 

suất của cây ngô (Zea mays L.) thu sinh khối xanh trồng trên đất xám Thủ Đức Võ Thị Hoa 

TS. Nguyễn Duy 

Năng   

272 

Ảnh hưởng của chế phẩm enzyme xylanase trong khẩu phần thức ăn lên sức tăng 

trưởng và khả năng tiêu hóa heo sau cai sữa đến xuất chuồng 

Nguyễn Lệ 

Hương Giang 

PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

273 

Ảnh hưởng của chế độ cạo nhịp độ thấp (D4, D5, D6) đến năng suất mủ, năng suất lao 

động và chỉ tiêu sinh lý mủ trên hai dòng vô tính cao su RRIV 106 và RRIV 114  Trương Văn Hải TS. Bùi Minh Trí   

274 

Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía trong mô hình liên kết sản xuất và 

tiêu thụ với Công ty mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 

Nguyễn Thái 

Minh Hiếu TS. Trần Đình Lý   

275 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng khi mua rau an toàn 

qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị Thảo 

Linh 

TS. Nguyễn Trung 

Đông   

276 Phân tích các yếu tố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Lê 

Phương Dung TS. Nguyễn Tài   

277 

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương tại Đầm Nại tỉnh Ninh 

Thuận Lê Minh Khang 

PGS.TS. Đặng 

Thanh Hà   
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278 

Tình hình thực hiện an toàn sinh học và tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng cúm A (H5N1) 

trên đàn vịt tại bốn huyện của tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Nhung 

PGS.TS. Lê Thanh 

Hiền & PGS.TS. 

Trần Thị Dân   

279 

Nghiên cứu hoạt tính ức chế quá trình tổng hợp melanin của cây ô dược (Lindera 

myrrha Meer) trên dòng tế bào B16F10 melanoma 

Phạm Thị Thanh 

Thủy 

TS. Nguyễn Hoàng 

Dũng & TS. Đỗ 

Đăng Giáp   

280 

Xác định tỷ lệ ánh sáng và cường độ chiếu sáng thích hợp của một số loại đèn LED 

trong quá trình nhân giống cây Lan Gấm (Anoectochilus fomosanus) 

Nguyễn Lê 

Hương Giang TS. Bùi Minh Trí   

281 

Tiềm năng chống chịu khô hạn của một số giống cao su (Hevea brasiliensis Muell. 

Arg.) ở giai đoạn vườn ươm 

Nguyễn Thành 

Nhân TS. Trần Thanh   

282 

Đánh giá đa dạng di truyền và tính kháng Phytophthora sp. của các mẫu giống hồ tiêu 

(Piper nigrum L.) khu vực Đông Nam Bộ Trần Văn Bình TS. Võ Thái Dân   

283 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại lưu vực sống 

Cái, tỉnh Ninh Thuận 

Trương Thị 

Hồng Thủy 

PGS.TS. Nguyễn 

Kim Lợi   

284 

Đa dạng cây thân gỗ tại trạm thực nghiệm lâm sinh Kon Hà Nừng, huyện K'Bang, tỉnh 

Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

PGS.TS. Viên 

Ngọc Nam   

285 

Ảnh hưởng của việc bổ sung methionin, lysin, tryptophan, threonine đến sự tăng 

trưởng và đáp ứng miễn dịch chống bệnh Gumboro trên gà ta thịt Trần Thị Nhung 

TS. Đường Chi Mai 

& PGS.TS. Dương 

Duy Đồng   

286 

Khảo sát giống bắp và lượng phân đạm thích hợp cho sinh trưởng, năng suất bắp trồng 

thuần và bắp - đậu phụng tại tỉnh Bình Định 

Trần Thị Thu 

Hương 

TS. Trần Thị Dạ 

Thảo   

287 

Xác định thành phần của thành tế bào nấm Beauveria bassiana BBC 2660 Dpks15 

mutant và Beauveria bassiana BBC 2660 (Wild type) 

Lê Thị Bích 

Liên 

TS. Nguyễn Bảo 

Quốc & TS. 

Alongkorn 

Amnuaykanjanasin   

288 Chọn lọc dòng cây chuối già (Musa acuminata) biến dị soma chịu mặn 

Nguyễn Thị 

Xuân Trang 

TS. Huỳnh Hữu 

Đức & TS. Đỗ 

Đăng Giáp   



28/112 

 

289 

Đánh giá đa hình di truyền cây tỏi (Allium sativum L.) khu vực Nam Trung Bộ bằng 

chỉ thị hình thái học và chỉ thị sinh học phân tử RAPD Phan Hồng Hải 

TS. Phạm Đức 

Toàn   

290 Phân tích hiệu quả nghề khai thác hải sản xa bờ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

TS. Đặng Minh 

Phương   

291 

Đánh giá khả năng kháng thuốc của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stål.) đối với các hoạt 

chất pymetrozine, buprofezine và emamectin benzoate tỉnh Tiền Giang, An Giang, và 

Cần Thơ 

Nguyễn Công 

Định 

TS. Trần Thanh 

Tùng   

292 

Xác định sự hiện diện của các gen Avirulence trên các mẫu nấm gây bệnh đạo ôn 

Magnaporthe oryzae lúa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

Nguyễn Thị 

Hiền 

TS. Nguyễn Bảo 

Quốc   

293 Nghiên cứu tạo phôi soma cây dưa lưới (Cucumis melo L.) 

Nguyễn Lâm 

Thiên Thanh 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong   

294 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bọ phấn trắng trên cây dưa lưới (Cucumis melo L.) 

trồng trong nhà màng và đánh giá hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bảo vệ thực 

vật 

Phan Quang 

Hương 

TS. Lê Thị Diệu 

Trang & PGS.TS. 

Dương Hoa Xô   

295 

Xác định loài, đặc tính sinh học và đánh giá khả năng nhiễm chéo của nấm 

Colletotrichum gây bệnh thán thư trên mãng cầu ta (Annona squamosa) tại tỉnh Tây 

Ninh 

Đoàn Thị Lan 

Anh 

PGS.TS. Lê Đình 

Đôn   

296 

Nghiên cứu đa hình gene Insulin-like growth factor 1 (IGF1) trong mối quan hệ với 

tính trạng sản xuất sữa trên bò lai hướng sữa 

Nguyễn Huỳnh 

Yến Linh 

TS. Nguyễn Ngọc 

Tấn   

297 

Mức sẵn lòng trả để nhận thông tin dịch bệnh của người chăn nuôi heo tại huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai Hà Thị Thu Hậu 

TS. Đặng Minh 

Phương   

298 Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh vật bổ sung cho lên men hạt ca cao 

Trần Thị Quỳnh 

Diệp 

TS. Hoàng Quốc 

Khánh & ThS. 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   

299 

Khảo sát khả năng đối kháng của Bacillus spp. và Trichoderma spp. đối với Fusarium 

spp. phân lập từ cây hồ tiêu nhiễm bệnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Kiều 

TS. Lê Thị Ánh 

Hồng   

300 

Phân tích mối quan hệ giữa đa hình kiểu gen Leptin với một số chỉ tiêu liên quan đến 

năng suất, chất lượng sữa trên bò lai hướng sữa 

Huỳnh Nguyên 

Thảo Vy 

TS. Nguyễn Ngọc 

Tấn   
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301 

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cho chuỗi rau an toàn đạt tiêu chuẩn chất 

lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh 

Long An Liêu Minh Thơ 

PGS.TS. Bùi Văn 

Miên   

302 

Điều tra thành phần và định danh phân tử các loài ong ký sinh trên cây rau khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Đặng Thị Ánh 

Kiều 

TS. Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu   

303 

Đánh giá hiệu quả kiểm soát sinh học sâu tơ (Plutella xylostella) của ong ký sinh 

Cotesia vestalis trên mô hình cải ngọt - hoa 

Trần Hồng 

Quyến 

TS. Nguyễn Ngọc 

Bảo Châu   

304 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học tuyến trùng Meloidogyne javanica ký sinh 

trên cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Thanh 

Phong 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong & TS. Võ 

Thị Thu Oanh   

305 

Ứng dụng kềm thiến tự chế K.T.H để thiến bò đực so với kềm Burdizzo và các phương 

pháp thiến truyền thống khác tại tỉnh Tiền Giang 

Huỳnh Vũ Duy 

Khang 

PGS.TS. Lê Văn 

Thọ & TS. Thái 

Quốc Hiếu   

306 

Ảnh hưởng ngọn lá khoai mì và khô dầu dừa trong khẩu phần đến tăng trưởng và sinh 

mê tan ở bê đực sữa cho ăn bã mì bổ sung urê 

Đặng Thị Ngọc 

Anh 

PGS.TS. Dương 

Nguyên Khang   

307 

Định danh và nghiên cứu loài bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) 

và khả năng ăn nhện đỏ Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 

Huỳnh Thụy 

Kiều Tiên TS. Lê Khắc Hoàng   

308 

Ảnh hưởng của lượng phân đạm và mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất một số 

giống lúa ngắn ngày tại tỉnh Bình Thuận 

Thiềm Quốc 

Bình 

TS. Phạm Thị Minh 

Tâm   

309 

Khảo sát chỉ thị SCAR - SRAP liên quan đến khả năng kháng bệnh đạo ôn 

Magnaporthe oryzae của một số giống lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long Trịnh Vi Siêu 

TS. Nguyễn Bảo 

Quốc   

310 

Đánh giá kết quả giao khoán bảo vệ rừng đến cộng đồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ 

Đông Bắc Chư Păh, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Hoài TS. Ngô An   

311 

Ảnh hưởng của nồng độ và số lần phun phân bón lá Solubor đến sự ra hoa, đậu quả, 

năng suất và chất lượng hạt của 2 giống điều AB05-08 và AB29 (Anacardium 

occidentale L.) trên nền đất xám tại Phú An, Bến Cát, Bình Dương Lê Vĩnh Hưng 

TS. Nguyễn Đức 

Xuân Chương   
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312 

Ảnh hưởng của nhịp độ cạo thấp kết hợp tăng số lần bôi kích thích mủ đến năng suất 

và các thông số sinh lý mủ cao su của hai dòng vô tính PB 255 và RRIV 124 ở năm cạo 

thứ hai 

Trần Đình 

Thắng 

TS. Nguyễn Đức 

Xuân Chương   

313 

Đánh giá năng suất, chất lượng và thời điểm thu hoạch tối ưu của bảy giống mía 

(Saccharum spp.) vụ gốc 1 tại tỉnh Tây Ninh và Khánh Hòa Đỗ Cao Trí TS. Võ Thái Dân   

314 

Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hương Lan TS. Lê Cảnh Định   

315 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý bùn thải từ bể tự hoại trên địa bàn thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Ngô Thị Cẩm 

Huyền 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

316 

Thử nghiệm, đánh giá đáp ứng miễn dịch dịch thể đối với autovaccin Streptococcus 

suis trên heo Lê Thái Thuận 

TS. Đường Chi Mai 

& PGS.TS. Trần 

Thị Dân   

317 Tình hình nhiễm các serotype Streptococcus suis trên đàn heo tại tỉnh Tiền Giang 

Trương Minh 

Dũ 

TS. Đường Chi Mai 

& TS. Thái Quốc 

Hiếu   

318 

Ảnh hưởng của giá thể và loại phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất cà chua 

(Lycopersicon esculentum Mill.) canh tác không đất trong nhà màng 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh TS. Võ Thái Dân   

319 

Ảnh hưởng kỹ thuật chiếu sáng đèn và liều lượng phân bón NPK đến năng suất và chất 

lượng thanh long ruột trắng (Hylocereus undatus (Haw) Britt. Et Rose) tại Bình Thuận 

Trần Quốc 

Phong TS. Võ Thái Dân   

320 

Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp quản lý bền vững tài nguyên nước 

huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

Đinh Thị Ngọc 

Hiệp 

PGS.TS. Lê Quốc 

Tuấn   

321 Hiệu quả của bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn ở heo con sau cai sữa Lê Tấn Tài 

PGS.TS. Chế Minh 

Tùng   

322 

Đánh giá sức sống và sản xuất thịt của gà ta Minh Dư và Cao Khanh theo hai quy trình 

tiêm phòng bệnh Newcastle 

Võ Thị Thu 

Thảo 

TS. Trần Văn 

Chính   

323 

Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Khu bảo 

tồn thiên nhiên Vườn Chim tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thanh 

Liêm TS. Ngô An   

324 

Ảnh hưởng của Glutamine lên tăng trưởng, năng suất thịt và chiều dài nhung mao ruột 

của gà thịt công nghiệp 

Hoàng Thị Xuân 

Nguyên 

TS. Ngô Hồng 

Phượng   
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325 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đặng Nguyễn 

Khánh Ly 

TS. Nguyễn Tri 

Quang Hưng   

326 

Hoàn thiện mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường thủy sản ở đầm Thị Tường, 

tỉnh Cà Mau Phan Xuân Sang 

TS. Nguyễn Tri 

Quang Hưng   

327 

Ảnh hưởng của nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhyza đến sinh trưởng và khả 

năng hạn chế dịch hại trên hom tiêu (Piper nigrum L.) trong vườn ươm Trần Đỗ Hoàng 

TS. Võ Thái Dân & 

TS. Lê Hoàng Việt   

328 

Khảo sát giống ngô và mô hình xen canh ngô - lạc thích hợp trên nền đất xám tỉnh 

Bình Dương Lê Thị Tiên 

TS. Trần Thị Dạ 

Thảo   

329 

Đánh giá năng suất, chất lượng và xác định thời điểm thu hoạch tối ưu của bảy giống 

mía (Saccharum spp.) vụ gốc 1 tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Tây 

Khoa TS. Võ Thái Dân   

330 Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm bơ 034 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Văn 

Tùng TS. Nguyễn Tài   

331 

Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong xây dựng đường 

giao thông nông thôn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Tấn 

Minh TS. Nguyễn Tài   

332 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Trung 

Kiên TS. Nguyễn Tài   

333 Phân tích nghèo đa chiều của các hộ trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Thanh Nhã 

TS. Hồ Ngọc 

Phương   

334 

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Võ 

Nhật Duy 

Phương TS. Đào Thị Gọn   

3 

  

  

  

  

  

  

  

Đại 

học         

1 Thiết kế chế tạo hệ thống cân định lượng  
Hoàng Văn 

Viết  
 Bùi Chấn Thạnh 

  

2 Ứng dụng Rfid trong quản lý chăn nuôi gia súc  Phạm Tiến Việt  

Lê Văn Bạn   

 Dương Nguyên 

Khang    
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3 Giám sát điều khiển quá trình cấp phôi tự động trên máy dập  
Phạm Trung 

Hiếu  
Lã Quang Thụy  

  

4 Thiết kế chế tạo thiết bị đánh giá hàm lượng nước trong thịt gia súc gia cầm Vũ Minh Tâm Phan Xuân Thảo 
  

5 Hệ thống máy rửa sấy liên hợp bằng sóng siêu âm 
Nguyễn Trung 

Hậu 
Lã Quang Thụy 

  

6 Giám sát từ xa quá trình chăn nuôi thủy sản trong lồng bè 
 Nguyễn Tự 

Hiếu 
Lê Quang Hiền 

  

7 hiết kế, chế tạo, điều khiển máy vô bầu giá thể Lê Văn Bạn 
Nguyễn Thanh 

Hoàng   

8 Phân cỡ trứng bằng hình ảnh 
Lê Thị Huỳnh 

Như 

Nguyễn Võ Ngọc 

Thạch   

9 Thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển từ xa hệ thống cửa tự động Ngô Quốc Sử Lê Đình Danh 
  

10 Đánh giá chất lượng gạo bằng chuẩn đoán hình ảnh 
Tống Thị Thu 

Hà 

Nguyễn Võ Ngọc 

Thạch   

11 
Điều khiển và giám sát quá trình nhiệt buồng sấy chân không bằng HMI và 

PLC 

Ngô Thế 

Chung 
Lê Văn Bạn 

  

12 Giám sát lập trình điều khiển máy đột thanh nhôm cửa cuốn 
Hoàng Văn 

Dũng 
Nguyễn Đức Dân 

  

13 Ứng dụng QR Reader trong quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
Ngô Vũ Minh 

Tuấn 
Cao Đức Lợi 

  

14 Thiết kế hệ thống Scada cho 3 nồi nấu đường 

Hồ Anh Đức 

Lê Văn Bạn 

  

 Văn Thành 

Tân   

15 
Sử dụng năng lượng mặt trời điều khiển hệ thống trồng rau theo phương pháp 

thủy canh 
Lê Quang Linh Lê Quang Hiền 

  

16 Thiết kế chế tạo điều khiển máy nghiền mảnh Lâm Tấn Kha Lê Văn Bạn 
  



33/112 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 
Thiết kế chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển qua điện thoại mô hình trồng 

rau sạch bằng công nghệ khí canh 

Nguyễn Hoàng 

Thi 
Lê Quang Hiền 

  

18 Thiết kế chế tạo máy thử độ xốp giòn sản phẩm chế biến giao tiếp với máy tính Bùi Đức Khá Lê Văn Bạn 
  

19 Thiết kế chế tạo hệ thống giám sát điều khiển máy sấy tháp bằng HMI : 
Nguyễn Đức 

Huy 

Nguyễn Thanh 

Nghị   

Trần Văn Tuấn   

20 Thiết kế chế tạo thiết bị cân trộn nguyên liệu tự động Mai Minh Trí Lê Văn Bạn 
  

21 Điều khiển giám sát quá trình nghiền mịn bằng PLC và HMI Cao Xuân Hải Lê Văn Bạn 
  

22 Khảo nghiệm sấy măng tre 
Bùi Anh 

Thương 

Nguyễn Huy Bích   

 Nguyễn Văn 

Lành   

23 Nghiên cứu xác định phương pháp sấy cơm dừa nạo Bùi Văn Thế 

Lê Anh Đức   

Nguyễn Nam 

Quyền   

24 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm thương mại Terra Rosa Lê Hữu Phước 

Nguyễn Quốc 

Vinh   

 Nguyễn Thanh 

Hào   

25 Tính toán thiết kế hệ thống khí hóa trấu liên tục qui mô nông hộ Bùi Văn Phúc 

Nguyễn Huy Bích   

 Nguyễn Văn 

Lành   

26 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho dự án Thiên Ân Resort 

Đỗ Hoàng Ái 
Nguyễn Thanh 

Hào 

  

 Phạm Đức 

Huy   
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27 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm cảng sân bay Cần Thơ 

Lê Nhật Quang 
Nguyễn Thanh 

Hào 

  

 Lê Hùng 

Cường   

28 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm cho bảo tàng Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Đua 

Nguyễn Thanh 

Dũng   

 Vũ Đình Lịch 
 Nguyễn Thanh 

Hào   

29 
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho văn phòng đài truyền hình VTV 

TPHCM 

Lê Đình Hưng Lê Quang Giảng 
  

 Lê Văn Duy  Nguyễn Khoa   

30 Thiết kế, chế tạo thiết bị đo giá trị độ lớn bán kính cong Đỗ Bá Quang 

Đào Duy Vinh   

 Nguyễn Trung 

Trực   

31 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy sấy lá chùm ngây theo nguyên 

lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng 
Ngô Văn Minh Lê Anh Đức 

  

32 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm tòa nhà PetroVietNam 

Phạm Phú Lân 
Nguyễn Thanh 

Hào 

  

Nguyễn Văn 

Thắng   

33 
Thiết kế khảo nghiệm bộ thu nhiệt năng lượng mặt trời ứng dụng trong sấy 

nông sản 

Nguyễn Đức 

Trọng 

Nguyễn Văn 

Lành   

34 
Tính toán thiết kế hệ thống thông gió tầng hầm và điều hòa không khí khu cộng 

đồng cho tòa nhà khối A của chung cư cao tầng D1Mension 

Chau Vanh 

Nêk 

Nguyễn Thanh 

Dũng   

35 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió Hotel Starcity Nha Trang 

Lưu Thiện 

Ngôn Nguyễn Thanh 

Hào 

  

Nguyễn Mạnh 

Hùng   
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36 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm công trình Nha Trang Plaza 

Đoàn Nhật 

Thắng Nguyễn Thanh 

Hào 

  

Phạm Anh 

Tuấn   

37 Khảo nghiệm sấy phun bột Thanh Long đỏ Ngô Hữu Toàn 

Nguyễn Huy Bích   

 Nguyễn Văn 

Lành   

38 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm dữ liệu Sacombank Data Center 

  
Nguyễn Thanh 

Thảo 

  

Nguyễn Hoàng 

Giang   

39 
Tính toán thiết kế chế tạo và khảo nghiệm mô hình xử lý nhiệt giá thể sau thu 

hoạch 

Lâm Quốc Đạt Lê Anh Đức 
  

 Trần Thắng 

Thuận 

Nguyễn Văn 

Lành   

40 
Tính toán thiết kế bộ thu năng lượng mặt trời sử dụng để sấy cá Lù Đù năng 

suất 20kg/ Mẻ 

Phạm Mai 

Quỳnh 

Nguyễn Huy Bích   

 Nguyễn Đức 

Khuyến   

41 
Tính toán thiết kế hệ thống thông gió tầng hầm cho khối B khu chung cư cao 

tầng D1Mension 
Vi Văn Tằu 

Nguyễn Thanh 

Dũng   

42 
Nghiên cứu xác định chế độ sấy phù hợp cho cá Lù Đù bằng phương pháp sấy 

không khí nóng 

Nguyễn Thành 

Hưng 

Nguyễn Hữu Hòa 

  

Nguyễn Đức 

Khuyến   

    

43 Nghiên cứu xác định phương pháp sấy rau má 
Trần Ngọc 

Duy 

Lê Anh Đức   

Nguyễn Hữu Hòa   

44 
Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm thiết bị xử lý nhiệt (Diệt Men) trà ô long bằng 

vi sóng 

Đặng Hoài 

Bảo 

Lê Anh Đức   

Dương Minh 

Chung   
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45 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà hải quan tỉnh Bình Dương 

Mai Hoàng 

Hiệp Nguyễn Thanh 

Dũng 

  

 Đỗ Văn Duy 
  

46 
Cải tiến thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đô thị phẳng áp dụng thí điểm 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quốc 

Hoàng 
Khưu Minh Cảnh 

  

47 
Đánh giá khả năng ước tính năng suất cà phê của mô hình Swat trên lưu vực 

sông Pô Kô tỉnh Kom Tum 
Võ Tấn Bảo 

Nguyễn Duy 

Liêm   

 Võ Ngọc Quỳnh 

Trâm   

48 
Ứng dụng ảnh vệ tinh đa thời gian thành lập bản đồ cơ cấu cây trồng nông 

nghiệp trên lưu vực sông La Vĩ, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Văn 

Đệ 

Nguyễn Duy 

Liêm   

 Nguyễn Kim Lợi   

49 
Phân vùng tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu khu đô thị trung tâm Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

Phạm Thị Thu 

Huy 
Trần Thống Nhất 

  

50 Phân tích diễn biến nhiệt độ bề mặt đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh 2013 -2017 Hồ Nhật Linh 
Nguyễn Duy 

Liêm   

51 
Phân tích ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy tại lưu 

vực sông La Vĩ tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2010 

Nguyễn Thành 

Nghĩa 

Nguyễn Duy 

Liêm   

52 
Ứng dụng Gis xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ đối với sự cố 

tràn dầu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Bùi Thị Trâm 

Anh 
Trần Thái Bình 

  

53 
Phân tích xu thế thay đổi các thành phàn cân bằng nước trên lưu vực sông La 

Vĩ, Bình Định 

Nguyễn Thị 

Thêm 

Nguyễn Kim Lợi   

Nguyễn Duy 

Liêm   

54 
Ứng dụng bài toán luồng cực đại phục vụ mô hình tắc nghẽn giao thông tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Dương Khả 

Lợi 
Khưu Minh Cảnh 

  

55 
Phân tích hiện trạng khoán bảo vệ tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên 

Tà Đùng thuộc xã Đăk Som, huyện Đăk Giong, tỉnh Đắc Nông 
K Lút 

Nguyễn Thị Kim 

Tài   
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56 
So sánh hiệu quả kinh tế mô hình nông lâm kết hợp tại xã Xuân Tâm, huyện 

Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai 

Trần Bá 

Cường 
La Vĩnh Hải Hà 

  

57 
Đánh giá sinh trưởng rừng trồng Gáo Vàng tại xã Xuân Lộc huyện Xuân Lộc 

tỉnh Đồng Nai 
Lê Hữu Công Bùi Việt Hải 

  

58 
Đánh giá thu nhập của một số mô hình nông lâm kết hợp điển hình tại ấp Bầu 

Hàm, xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tiên 
Đặng Hải Phương 

  

59 
Tìm hiểu phục vụ nhu cầu sử dụng gỗ củi của người dân ở ấp Tà Thiết, xã Lộc 

Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Võ Thúy 

Huỳnh 

Nguyễn Quốc 

Bình   

60 

Tìm hiểu thực trạng sử dụng và khả năng phục hồi các loại lâm sản ngoài gỗ 

phục vụ nhu cầu truyền thống của người dân tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng 

tỉnh Bình Phước 

Trần Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn Quốc 

Bình 
  

61 
Tìm hiểu tình hình khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ tại xã Lộc Thịnh, 

huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước 

Lê Thị Phương 

Lam 

Nguyễn Quốc 

Bình   

62 

Xác định cây trội và tuyển chọn cây mẹ từ rừng trồng Sao Đen (Hopea odorata), 

Dầu Rái (Dipterocarpus Trương Bích Tuyền tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 

Đồng Nai 

Trương Bích 

Tuyền 
Bùi Việt Hải 

  

63 
Tìm hiểu các loài cây trồng thuộc họ tre trúc phục vụ các làng nghề tại ấp Bình 

Thượng 1 xã Thái Mỹ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 
Bùi Văn Thỏa 

Nguyễn Quốc 

Bình   

64 
Xác định các mô hình nông lâm kết hợp được lựa chọn theo nhóm hộ dân tộc 

của người dân thuộc xã Thống Nhất huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Hoàng 

Tri 

Nguyễn Quốc 

Bình   

65 
Tuyển chọn cây mẹ từ rừng Bêm (Azadirachat indica A Juss) tại khu vực rừng 

phòng hộ ven biển Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Tống Thị Bích 

Phượng 
Bùi Việt Hải 

  

66 
So sánh hiệu quả củ các mô hình cây trồng chính tại xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Lê Hoàng Kha La Vĩnh Hải Hà 

  

67 
Tìm hiểu sinh kế của người dân ở khu vực ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 
Ngô Đức Nhân 

Nguyễn Thị Lan 

Phương   

68 
Tìm hiểu sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng của các hộ dân tại thôn 1, xã Nghĩa 

Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Đặng Văn 

Linh 
Đặng Hải Phương 
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69 
Tìm hiểu đặc điểm lâm học của cây Bời Lời đỏ được trồng thuần tái sinh chồi 

tại xã Laphí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

Phạm Thanh 

Bình 

Nguyễn Quốc 

Bình   

70 
Tìm hiểu đặc điểm lâm học của cây Bời Lời đỏ được trồng bằng hạt tại xã 

Laphí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Tuấn 

Mạnh 

Nguyễn Quốc 

Bình   

71 
Tìm hiểu thực trạng mua bán các loài thực vật dùng làm dược liệu tại xã Bình 

Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

Nguyễn Quốc 

Bình   

72 
Tìm hiểu đặc điểm của một số mô hình nông lâm kết hợp điển hình tại thôn 1 và 

2 xã Quảng Tân huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông 

Nguyễn Văn 

Triển 
Đặng Hải Phương 

  

73 
Hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp của các nhóm hộ tại ấp Sông Xoài 

2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Nguyễn Mạnh 

Toàn 
La Vĩnh Hải Hà 

  

74 Tính toán, thiết kế máy băm nghiền đa năng quy mô hộ gia đình 
Đoàn Quốc 

Dũng 
Nguyễn Hải Đăng 

  

75 toán, thiết kế, chế tạo máy sấy tiêu đen qui mô hộ gia đình 
Dương Đức 

Vinh 

Bùi Ngọc Hùng   

 Nguyễn Đức 

Khuyến   

76 Tính toán, thiết kế, chế tạo máy sấy bơm nhiệt đa năng phục vụ giảng dạy 

Nguyễn Tấn 

Lộc 
Bùi Ngọc Hùng 

  

 Đặng Đình 

Phố 

Nguyễn Đức 

Khuyến   

77 Nghiên cứu xác định phương pháp sấy rau diếp cá Lê Hoàng Lê 
Nguyễn Thanh 

Phong   

78 Nghiên cứu xác định phương pháp sấy nấm bào ngư 
Nguyễn Duy 

Tuấn 

Anh Đức   

 Nguyễn Hữu Hòa   

79 Tính toán thiết kế, khảo nghiệm máy trộn thức ăn ủ chua 
Nguyễn Văn 

Công Chính 
Lê Văn Tuấn 

  

80 Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm mô hình sàng tách nhân vỏ ca cao Lâm Văn Thiệt Nguyễn Hải Đăng 
  

81 
Hoàn thiện thiết kế và khảo nghiệm xác định các thông số làm việc của mô hình 

hệ thống sấy tháp kiểu ngang dòng có đảo hạt dùng sấy lúa 

Huỳnh Đức 

Hùng 
Nguyễn Hải Đăng 
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Cao Ngọc 

Thận   

82 
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy trộn bã sắn ẩm nhằm phục vụ cho ngành chế 

biến thức ăn gia súc 

Nguyễn Đức 

Trung 
Nguyễn Huy Bích 

  

Ngô Thành 

Quốc 

 Nguyễn Thanh 

Phong   

83 Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm mô hình máy sấy chân không - vi sóng Trần Văn Tịnh 

Nguyễn Văn 

Công Chính   

 Nguyễn Đức 

Khuyến   

84 Nghiên cứu sấy trái mắc ca bằng sấy tĩnh đảo chiều gió 
Bùi Văn 

Truyền 
Trần Văn Tuấn 

  

85 
Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm bộ phận cắt gốc rạ trong máy phát và gom gốc 

rạ 

Huỳnh Thanh 

Tâm 

Nguyễn Đức 

Cảnh   

 Hấu Đức Hòa   

86 Tính toán thiết kế và khảo nghiệm máy sấy thức ăn cho thủy sản 15kg/ mẻ 

Nguyễn Ngọc 

Nguyên Trần Văn Tuấn 

Lê Quang Vinh 
  

 Nguyễn Hữu 

Lợi   

87 
Tính toán thiết kế và khảo nghiệm máy sấy tầng sôi 70kg/ giờ dùng để sấy cà 

phê nhân 

Nguyễn Ngọc 

Nguyên 
Trần Văn Tuấn 

  

 Nguyễn Hữu 

Lợi 
 Lê Quang Vinh 

  

88 Tính toán thiết kế máy trộn thức ăn cho ong mật Vũ Tuấn Sơn Lê Anh Đức 
  

89 Tính toán thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy tách cuống ớt 
Huỳnh Minh 

Kha 
Bùi Ngọc Hùng 
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 Trần Văn La 
 Nguyễn Thanh 

Phong   

90 Tính toán thiết kế máy nghiền đậu nành làm thức ăn cho ong mật 
Hà Thanh 

Phương 
Lê Anh Đức 

  

91 Tính toán thiết kế máy sấy đường theo nguyên lý tầng sôi xung khí Lê Xuân Hà 
Lê Anh Đức   

 Phạm Quang Phú   

92 
Khảo Nghiệm mô hình và tính toán thiết kế hệ thống máy sấy tháp kiểu ngang 

dòng có đảo hạt dùng để sấy Ngô 

Trương Nhựt 

Khánh 
Nguyễn Hải Đăng 

  

Huỳnh Ngọc 

Thạch 

 Nguyễn Hùng 

Tâm   

93 Phục hồi và khảo nghiệm mô hình máy nghiền Noda 
Mai Thành 

Duy 

Nguyễn Hải Đăng   

 Lê Văn Tuấn   

94 
Nghiên cứu thử nghiệm sấy rơm cuộn kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời làm 

nguồn nhiệt hỗ trợ 

Trịnh Nguyễn 

Minh Duy 
Lê Quang Vinh 

  

Nguyễn Xuân 

Tùng 

 Nguyễn Thanh 

Nghị   

95 Tính toán, thiết kế khảo nghiệm máy ghiền phân gà Trần Cư Được 

Nguyễn Văn 

Công Chánh   

 Lê Văn Tuấn   

96 
Tính toán, thiết kế và thử nghiệm máy sấy cá Lóc theo nguyên lý sấy bơm nhiệt 

kết hợp hồng ngoại 

Lê Nguyễn 

Thành Tài 
Lê Anh Đức 

  

Đào Thị Hải 

Yến   

97 Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình cyclone xử lý bụi phục vụ thực tập 
Nguyễn Thế 

Vũ 

Nguyễn Hải Đăng   

Lê Văn Tuấn   

98 
Tính toán, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy cá Lù Đù sử dụng năng 

lượng mặt trời kết hợp với gia nhiệt bằng điện trở năng suất 20kg/ mẻ 

Nguyễn Hoàng 

Linh 

Nguyễn Đức 

Khuyến   

 Bùi Hữu Hòa   
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99 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bóc vỏ dừa khô 
Trần Thế 

Thiện 

Nguyễn Đức 

Khuyến   

 Bùi Ngọc Hùng   

100 
Tính toán. thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy nấm Linh Chi năng suất 

20kg/ mẻ 
Lê Thanh Tâm 

Nguyễn Đức 

Khuyến   

Nguyễn Hữu Hòa   

101 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng chênh lệch ẩm độ của lúa sau khi sấy đến độ rạn gãy 

gạo và tỷ lệ thu hồi gạo nguyên 
Lê Văn Tượu Trần Văn Tuấn 

  

102 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bột giấy từ lá Khóm 
Võ Thị Thúy 

Kiều 

Đặng Thị Thanh 

Nhàn   

103 
Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ một số loại phế phẩm nông nghiệp 

khác 

Dương Thị 

Hồng Trinh 

Huỳnh Ngọc 

Hưng   

104 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ cây Thanh Long 
Lê Thị Bích 

Loan 

Đặng Thị Thanh 

Nhàn   

105 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ thân cây Đậu Xanh Triệu Thị Liên Nguyễn Duy Linh 
  

106 
Khảo sát dây chuyền sản xuất giấy carton 3 lớp tại công ty TNHH xưởng giấy 

Chánh Dương 

  
Huỳnh Ngọc 

Hưng 

  

Vũ Tấn Minh 
  

107 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ lá Dứa 
Đặng Thị Cẩm 

Tiên 
Lê Tiểu Anh Thư 

  

108 
Tìm hiểu dây chuyền sản xuất giấy carton từ nguyên liệu giấy tái chế tại công ty 

cổ phần giấy An Bình 

Phan Hữu 

Toàn 
Lê Thanh Thùy 

  

109 
Khảo sát quy trình sấy máy xeo PM4 sản xuất giấy carton tại công ty cổ phần 

giấy Sài Gòn 
Lê Văn Thi 

Huỳnh Ngọc 

Hưng   

110 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ cây cỏ Tranh 
Ngô Ngọc 

Bích Châu 
Lê Tiểu Anh Thư 

  

111 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột giấy từ thân cây keo dậu 
Trương Thị 

Hiền Trang 

Đặng Thị Thanh 

Nhàn   
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112 Nghiên cứu sản xuất bột giấy từ thân cây Buông 
Phạm Vũ Bích 

Uyên 
Nguyễn Duy Linh 

  

113 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm giấy carton từ vỏ quả Sầu Riêng 
Đỗ Thị Minh 

Tư 
Lê Tiểu Anh Thư 

  

114 
Đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên trạng thái IIA 2 thuộc quản lý rừng phòng hộ 

Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

Huỳnh Thị 

Hòa 
Mạc Văn Chăm 

  

115 

Nghiên cứu sinh trưởng và lập biểu thể tích cho loài keo lai (Acacia mangium X 

Acacia auricliformis) trồng tại ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, tỉnh Bình 

Định 

      

Đỗ Thị Thùy 

Trang 
  

  

      

  Mạc Văn Chăm   

      

      

116 
Ảnh hưởng của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến sinh kế của 

người dân xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Trần Thị Bích 

    

Mạc Văn Chăm   

117 
Động thái cấu trúc và trữ lượng ở ô định vị số 3 tại Vườn Quốc Gia Bidoup - 

Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
Viên Ngọc Nam 

  

118 

Xây dựng biểu quá trình sinh trưởng cho rừng trồng Bạch Đàn đỏ (Eucalyptus 

J.E. Smith) tại trung tâm sản xuất dịch vụ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Quốc 

Đạt 

Nguyễn Minh 

Cảnh 
  

119 
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis 

Rafle, 1821) tại Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh 

Huỳnh Minh 

Thắng 

Nguyễn Thị Kiều 

Nương   

120 
Sinh trưởng và khả năng hấp thu CO2 của rừng thông ba lá trồng tại ban quản 

lý rừng phòng hộ Tân Thượng huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng 

Lê Lâm Hoàng 

Tuấn 
Mạc Văn Chăm 

  

121 
Cấu trúc và động thái trữ lượng rừng của ô định vị số 9 tại vườn quốc gia 

Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng 

Võ Thành 

Luân 
Viên Ngọc Nam 

  

122 

Đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trạng thái trung bình tại 

lâm phận của công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc, tỉnh Lâm 

Đồng 

Vũ Nguyễn 

Nhật Minh 

Nguyễn Minh 

Cảnh 
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123 
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên hỗn loài trạng thái IIA2 tại ban 

quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
Văn Bá Nhựt 

    

Nguyễn Minh 

Cảnh   

124 
Sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng cao su trồng tại xã Trang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai thuộc công ty TNHH một thành viên cao su Mang Yang 

Lê Ngọc 

Thành 
Mạc Văn Chăm 

  

125 
Đánh giá sinh trưởng rừng keo lai trồng tại xã Cửu An, thị xã An Khuê, tỉnh 

Gia Lai 

Trương 

Nguyễn Thúy 

Vi 

Mạc Văn Chăm 

  

126 
Đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA1 tại trung tâm sản xuất dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Mang Yang tỉnh Gia Lai 

Tường Phi 

Luân 
Phan Minh Xuân 

  

127 

Đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật thân gỗ của rừng tự nhiên IIB tại trạm 

thực nghiệm lâm nghiệp Kom Hà Nừng thuộc trung tâm lâm nghiệp nhiệt đới 

tình Gia Lai 

Hồ Quốc 

Thịnh 

Nguyễn Minh 

Cảnh 
  

128 
Kết cấu loài cây gỗ và cấu trúc của nhóm rừng trung bình thuộc rừng kín 

thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở ban quản lý rừng Nam Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

Trịnh Đình 

Long 

Nguyễn Văn 

Thêm 
  

129 
Đa dạng thực vật thân gỗ rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh trên núi đất, 

trạng thái rừng trung bình tiểu khu 27 vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 

  

Phạm Thanh Hải 

  

    

Lê Nguyễn 

Thành Luân   

130 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích NAA, tỷ lệ đất làm ruột bầu, 

số lá tồn tại trên hom đến sự hình thành rễ của hom gõ đỏ trong giai đoạn vườn 

ươm 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Nguyễn Thị Minh 

Hải 
  

131 
Kết cấu loài cây gỗ và cấu trúc của rừng thưa rụng lá hơi khô nhiệt đới ở khu 

vực Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận 
Trần Ngọc Phú 

Nguyễn Văn 

Thêm   

132 
Đặc điểm lâm học trạng thái IIA2 thuộc kiểu rừng khô nửa rụng lá ẩm nhiệt đới 

vườn quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận 
Võ Thành Tá Phạm Minh Xuân 

  



44/112 

 

133 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phân chuồng hoai, tỷ lệ phân lân, số lần phun 

phân bón lá đến sinh trưởng của cây Gõ Mật trong giai đoạn vườn ươm 
Đoàn Văn Thái 

Nguyễn Thị Minh 

Hải 
  

134 
Đặc điểm lâm học của hai ưu hợp Sến cát và Dầu cát tại khu bảo tồn thiên nhiên 

TaKou tỉnh Bình Thuận 
Võ Thành Thơ Phạm Thanh Hải 

  

135 
Đánh giá sinh trưởng cây Bời Lời đỏ (Litsea glutinosa L) trồng tại xã Ayun, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
Võ Văn Việt Mạc Văn Chăm 

  

136 
Ứng dụng kỹ thuật GIS trong quản lý bảo vệ rừng tại BQL rừng phòng hộ 

huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương 

Mai Việt 

Trường Sơn 
Trương Văn Vinh 

  

137 
Xây dựng bản đồ phân bố các loài thú Linh Trưởng (Primates) tại vườn quốc 

gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh 

Huỳnh Quang 

Phước 

Nguyễn Thị Kiều 

Nương 
  

138 
Phân tích biến động sử dụng đất trên các cấp độ dốc tại rừng phòng hộ Núi 

Chứa Chan huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai 

Trần Nhật 

Toàn 
Trương Văn Vinh 

  

139 
Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình trồng cây ăn quả so với lúa tại xã 

Mỹ Xương và xã Bình Thành của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Thúy 

Thường 
La Vĩnh Hải Hà 

  

140 

Ứng dụng gis để xây dựng bản đồ trữ lượng của rừng tự nhiên Thông Ba Lá ở 

trạng thái rừng giàu tại phân trường Bảo Lâm, công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 

Ngô Đình 

Đình 

Nguyễn Quốc 

Bình 
  

141 

Ứng dụng gis để xây dựng bản đồ trữ lượng của rừng tự nhiên Thông Ba Lá ở 

trạng thái rừng giàu tại phân trường Lộc Lâm, công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 

Lê Hùng 

Nghĩa 

Nguyễn Quốc 

Bình 
  

142 
Tìm hiểu tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ các sản phẩm Nông Lâm kết 

hợp tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai 
Hồ Sỹ Song 

Nguyễn Thị Kim 

Tài   

144 
Ứng dụng công nghệ Gis quản lý ô định vị số 8 tại vườn quốc gia Bidoup - Núi 

Bà, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Cảnh 

Lâm 

Nguyễn Cảnh 

Lâm   

145 
Promoting effects of vascular endothelial growth factor (VEGF) on the 

competence of oocytes derived from small follicles 
Bui Thi Tra Mi 

Hiroaki 

Funahashi   
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supervisor 

146 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí để xây dựng bản đồ trữ lượng của rừng trồng 

thông ba lá tại phân trường B Lá thuộc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Lê Văn Vũ 
Nguyễn Quốc 

Bình 
  

147 
Nghiên cứu tính đa dạng của thực vật thân gỗ tại rừng phòng hộ đầu nguồn hồ 

Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Lê 

Thái Dương 
Nguyễn Thị Thu 

  

148 
Nghiên cứu đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIB thuộc tiểu khu 448 B kiểu 

rừng kín thường xanh tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
Lê Văn Huỳnh 

Nguyễn Thị Minh 

Hải   

149 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ che bóng, thành phần hỗn hợp ruột bầu và tỷ lệ 

phân vi sinh đến sinh trưởng của cây Bời Lơi đỏ trong giai đoạn vườn ươm 

Nguyễn Minh 

Phú 

Nguyễn Thị Minh 

Hải 
  

150 
Đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA1 tại trung tâm sản xuất dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Mang Yang tỉnh Gia Lai 

Tường Phi 

Luân 
Phan Minh Xuân 

  

151 
Đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA1 tại trung tâm sản xuất dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Mang Yang tỉnh Gia Lai 

Tường Phi 

Luân 
Phan Minh Xuân 

  

152 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của sinh viên TPHCM 

trên thị trường mạng điện thoại di động 

Hồ Thị 

Thương 

Nguyễn Thị Bích 

Phương   

153 
Đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật thân gỗ trạng thái rừng trung bình tại lâm 

phận của ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Ngọc 

Thức 

Nguyễn Minh 

Cảnh   

154 
Đặc điểm cấu trúc và đa dạng thực vật thân gỗ của rừng tự nhiên núi đất giàu tại 

ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng 

Trần Quang 

Triệu 

Nguyễn Minh 

Cảnh 
  

155 
Lập một số biểu chuyên dụng cho rừng trồng tràm tại công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau 

Phan Anh 

Tuấn 

Nguyễn Minh 

Cảnh   

156 
Nghiên cứu sinh trưởng của rừng Bời Lời đỏ trồng thuần bằng hạt tại xã Kon 

Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn 

Dương Thế 

Anh 

Nguyễn Quốc 

Bình 
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157 
Ứng dụng phần mềm Global Forest Watch để theo dõi diễn biến rừng ở huyện 

Bù Đốp và các xã trong huyện từ năm 2001-2015 

Hoàng Minh 

Duy 
Viên Ngọc Nam 

  

158 
Tìm hiểu hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến cộng 

đồng tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Tiến 

Thành 
 La Vĩnh Hải Hà 

  

159 
Sinh trưởng và đánh giá hiệu quả kinh tế giữa keo lai nuôi cấy mô và keo lại 

giâm hom tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
Cù Thị Mỹ Nữ 

Nguyễn Minh 

Cảnh   

160 
Ứng dụng WebGis trong sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Đak Đoa 

tỉnh Gia Lai 

Đặng Thị Trúc 

Quỳnh 
Trương Văn Vinh 

  

161 
Trữ lượng carbon tích tụ của rừng tràm (Melaleuca cajuputy Powell) trồng tại 

công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Khánh 

Toàn 
Viên Ngọc Nam 

  

162 
Ứng dụng Gis trong xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy tại rừng 

phòng hộ núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Võ Thành 

Đồng 
Trương Văn Vinh 

  

163 
Sinh trưởng của rừng keo lai trồng tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Nguyễn Ngọc 

Dũng 
Mạc Văn Chăm 

  

164 
Động thái về cấu trúc và đa dạng thực vật thân gỗ của ô định vị số 2 tại vườn 

quốc gia Bidoup - Núi bà, tỉnh Lâm Đồng 
Lê Thị Hằng Viên Ngọc Nam 

  

165 
Xây dựng biểu quá trình sinh trưởng cho rừng trồng keo lai tại công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau 

Lê Minh 

Khang 

Nguyễn Minh 

Cảnh   

166 

Tìm hiểu tiến trình giao khoán quản lý bảo vệ rừng tại ban quản lý rừng phòng 

hộ Tây Hòa và mức độ tham gia của người dân tại xã Sơn Thành Đông, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Phạm Thị 

Minh Trang 
Trần Thế Phong 

  

167 
Ứng dụng Gis trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng tại huyện Chư Pah tỉnh 

Gia Lai 

Phạm Thị Thu 

Thúy 
Trần Thế Phong 

  

168 
Nghiên cứu cấu trúc trồng hỗn giao va loại Sao Đen, Gõ Đỏ, Giáng Hương tại 

tiểu khu 363 thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Tự 

Trọng 
Trần Thế Phong 

  

169 
Đánh giá thực trạng công tác quản lý và phát triển rừng tại hạt kiểm lâm huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định 

Huỳnh Công 

Toàn 
Trần Thế Phong 

  

170 
Hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng cây Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Lour) 

trồng bằng hạt tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
Hà Thị Ly 

Nguyễn Quốc 

Bình   
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171 
Biến động Carbon tích tụ của cây rừng ở ô định vị số 4 từ giai đoạn 2012-2017 

tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng 
Đậu Đình Anh Viên Ngọc Nam 

  

172 
Điều tra sự phân bố của các loài cây dùng làm dược liệu tại ban quản lý rừng 

phòng hộ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Ngô Thị Kim 

Anh 

Nguyễn Minh 

Cảnh   

173 
Nghiên cứu sinh trưởng của rừng Bời Lời đỏ trồng thuần bằng hạt tại xã Kon 

Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
Nguyễn Như Ý 

Nguyễn Quốc 

Bình   

174 
Phân tích các hoạt động sinh kế có phụ thuộc vào tài nguyên rừng của người 

dân tại xã Kon Pne, huyện Kbang tỉnh Gia Lai 
Lê Thị Trang 

Nguyễn Thị Kim 

Tài   

175 

Đánh giá hiệu quả của việc giao khoán quản lí và bảo vệ rừng thông qua phân 

tích các bên liên quan tại xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai thuộc lâm 

phần vườn quốc gia Kom Ka Kinh 

Huỳnh Ngọc 

Vũ 

Nguyễn Thị Kim 

Tài 
  

176 
Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng Bười Lời đỏ (Litsea 

gluetinosa L.) trên địa bàn xã Kon Chiêng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai 

Đinh Văn 

Cường 

Nguyễn Thị Kim 

Tài   

177 
Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng Bười Lời đỏ (Litsea 

gluetinosa L.) trên địa bàn xã Kon Chiêng huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai 

Hứa Văn 

Thanh 

Nguyễn Thị Kiều 

Nương   

178 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh công 

ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng 

Nguyễn Tuyết 

Thùy Diệu 
Lê Quang Thông 

  

179 
Marketing dịch vụ thanh toán thẻ qua thiết bị EDC/POS tại ngân hàng Nông 

Nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn 

Trần Đặng 

Huỳnh Như 
Trần Đình Lý 

  

180 
Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chiếm lược nguồn nhân lực 

(Human Recources Strategy Company Limited) 

Nguyễn Văn 

Việt 
Vũ Thanh Liêm 

  

181 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ghế Belingham tại công ty CP 

Thành Dương 
Phạm Vũ Kiệt 

Tăng Thị Kim 

Hồng   

182 
Thiết kế bộ bàn ăn ILO 5000 Natural Dining Table Franme 1700 tại công ty 

TNHH Mai Lan Tiên 
Lê Văn Tuấn 

Tăng Thị Kim 

Hồng   

183 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tủ 2 cửa 1 hộc kéo tại nhà máy chế biến 

gỗ Forimex 

Nguyễn Thị 

Hà 
Hoàng Văn Hòa 
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184 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ghế Movable Cushion Seat 

Chair tại công ty gỗ Minh Dương 

Huỳnh Thị 

Ngọc Lai 
Hoàng Văn Hòa 

  

185 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tủ Jenson Shoe Cabinet tại 

công ty cổ phần gỗ Minh Dương 

Phạm Thị Như 

Liễu 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

186 
Khảo sát quy trình sản xuất ghế FSK1 - 204 Round Stool tại công ty chế biến 

gỗ xuất khẩu Tam Bình 
Tiêu Thị Hậu 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

187 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bàn Buterfly tại công ty TNHH tinh chế 

gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Sài Gòn 

Nguyễn Thành 

Đô 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

188 Thiết kế tủ trưng bày Large Display tại công ty TNHH Hoàng Quốc Thịnh 
Tăng Thị Kim 

Hồng 

Hồ Thị Thùy 

Dung   

189 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bàn Round Dining Table tại nhà máy chế 

biến gỗ Tam Bình 
Đinh Bá Hà 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

190 Khảo sát quy trình sản xuất ghế vòng xoay HLDC 1048 
Trần Thiên 

Đức 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

191 Thiết kế bàn làm việc Desk ComBo tại công ty CP Trần Đức   
Nguyễn Công 

Biết 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

192 Thiết kế âm tường đa năng tại công ty CP Trần Đức 
Nguyễn Đức 

Anh 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

193 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ tại 

huyện Chơn Thành 

Trần Khánh 

Linh 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

194 
Khảo sát tủ Breton 2 over 2 Drawer Chest 2 Tone tại công ty cổ phần gỗ Minh 

Dương 

Nguyễn Bảo 

Lộc 

Tăng Thị Kim 

Hồng   

195 
Thiết kế bàn Oval JT - 8816 tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hồng Lâm 

chi nhánh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Kim Luyến 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

196 
Khảo sát quy trình xẻ gỗ tràm Bông Vàng tại công ty Tân Lập : Chuyên ngành 

Chế biến Lâm sản 

Đặng Hoàng 

Luông 
Phạm Ngọc Nam 

  

197 
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt đến độ bám dính keo của 

gỗ Bạch Tùng 

Phạm Thị 

Thúy Ái 

Hoàng Văn Hòa, 

Hồ Thị Thùy 

Dung   
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198 Thiết kế tủ đầu gường tại công ty cổ phần AHH 
Trần Thị Thúy 

An 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

199 Thiết kế bàn ngoài trời tại công ty cổ phần AAH Lê Thị Danh 
Hoàng Thị Thanh 

Hương   

200 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tủ áo ƯD1 tại công ty TNHH 

AAH 

Nguyễn Hồng 

Tấn Đạt 

Tăng Thị Kim 

Hồng, Hồ Thị 

Thùy Dung   

201 Khảo sát quy trình sản xuất gường JN -3402 tại công ty TNHH Hồng Lâm 
Trần Quang 

Định 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

202 
Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm bàn Hamptons III Coffee Table tại công 

ty TNHH Đức Lợi 

Trần Công 

Định 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

203 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất thùng đá tại nhà máy chế biến gỗ 

Forimex 

Trương Nữ 

Hoài Phương 

Hoàng Thị Thanh 

Hương 
  

204 
Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm tủ Niza Chest 4 Drawers tại công ty chế 

biến gỗ Dĩ An 

Trần Thị Như 

Quyền 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

205 Nghiên cứu biến tính nhiệt gỗ keo lá tràm trong sản xuất ván sàn 
Trần Thị Ái 

Duyên 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

206 Nghiên cứu chế độ ép ván dăm 3 lớp phối trộn từ vỏ ca cao và phế liệu tre 
Trần Thị 

Thanh Trang 

Tăng Thị Kim 

Hồng   

207 
Khảo sát quy trình công nghệ sản phẩm ghế gỗ Tulip 11 Chair Frame - Natural 

tại công ty cổ phần gỗ Tam Bình 

Trần Thị Diễm 

Trinh 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

208 
Khảo sát quy trình công nghệ sản phẩm ghế # 4540 Chair tại công ty cổ phần gỗ 

Minh Dương 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

209 
Khảo sát quy trình sản xuất gường Original - Puropa tại nhà máy chế biến gỗ 

Satimex 

Đào Thị Kim 

Sang 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

210 Thiết kế bộ bàn ăn Dining Table tại công ty TNHH Danh Tùng 
Nguyễn Anh 

Tài 

Tăng Thị Kim 

Hồng, Hồ Thị 

Thùy Dung   
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211 Thiết kế gường ngủ Happy Bed tại công ty TNHH Danh Tùng Lê Đức Tây 

Tăng Thị Kim 

Hồng, Hồ Thị 

Thùy Dung   

212 Nghiên cứu biến tính gỗ keo lá tràm bằng Natrisilicat Phan Quốc Vũ 
Bùi Thị Thiên 

Kim   

213 
Đánh giá chất lượng sản phẩm ghế sản xuất tại công ty chế biến gỗ xuất khẩu 

Tam Bình 
Lê Thị Duyên 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

214 
Thiết kế kệ sách TK 01 - 2017 phong cách võ sĩ đạo Nhật Bản tại công ty cổ 

phần Savimex - SHS 
Đinh Thị Thu 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

215 Nghiên cứu cấu tạo và tính chất cơ lý của gỗ thông ba lá 
Hà Thu 

Phương 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   

216 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bàn trang điểm Dresing Table 

tại nhà máy chế biến gỗ Forimex 

Trần Thị Yến 

Vi 
Hoàng Văn Hòa 

  

217 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tủ áo hai cửa một hộc kéo tại nhà máy 

chế biến gỗ Forimex 
Tô Tường Vy Hoàng Văn Hòa 

  

218 
Tính toán năng suất máy trên các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ tại công ty 

chế biến gỗ Dĩ An 

Võ Thị Mỹ 

Hảo 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

219 Thử nghiệm biến tính gỗ cao su theo phương pháp thủy nhiệt Vũ Thị Hiền 
Tăng Thị Kim 

Hồng   

220 Thiết kế tủ quần áo Wardrode - H01 tại nhà máy chế biến gỗ Forimex Vũ Thị Hiền 
Hoàng Thị Thanh 

Hương   

221 Khảo sát quy trình sản xuất ghế thư giãn Deck HLDC 048 
Trương Thị 

Minh Hiền 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

222 
Tính toán năng suất và đề xuất giải pháp cải tiến các công đonạ sản xuất tại 

công ty chế biến gỗ Tam Bình 

Võ Thị Lệ 

Phúc 

Bùi Thị Thiên 

Kim   

223 Thiết kế bàn ăn mang phong cách hiện đại tại công ty cổ phần gỗ Minh Dương Hoàng Đông A 
Hoàng Thị Thanh 

Hương   

224 Khảo sát các dạng liên kết trong sản xuất hàng mộc 
Trần Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt   
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225 
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt đến độ bền tự nhiên của gỗ 

thông ba lá 
Bùi Ngọc Đức Hoàng Văn Hòa 

  

226 
Đánh giá chất lượng sản phẩm bàn gỗ sản xuất tại công ty chế biến gỗ xuất 

khẩu Tam Bình 

Nguyễn Thanh 

Kim Ngọc 

Bùi Thị Thiên 

Kim 
  

227 Khảo sát quy trình sản xuất ván ép phủ phim tại công ty cổ phần Tekcom 
Ngô Thị Minh 

Phúc 

Hoàng Thị Thanh 

Hương   

228 
Nghiên cứu sử dụng bã trà thảo mộc trồng nấm Bào Ngư Xám (Pleurotus sajor - 

Caju) 

Nguyễn Thiên 

Bảo 

Võ Thị Thúy 

Huệ, Nguyễn 

Minh Quang   

229 
Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cảm ứng tạo rễ tóc ở giống đậu 

nành DT84 sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 

Trịnh Hồng 

Phương Minh 
Tôn Bảo Linh 

  

230 Hoàn thiện quy trình nhân giống cây Dứa Cayen (Ananas comosus) In Vitro 
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 

Nguyễn Thị Kim 

Linh, Tôn Thị 

Nhã Trâm   

231 
Khảo sát sự biểu hiện của một số protein liên quan đến tính chống chịu 

Phytophthora capsici trên cây hồ tiêu 

Lê Đặng 

Quỳnh 

Tôn Trang Ánh 

,Tôn Bảo Linh   

232 
Khảo sát sự biến động môi trường nước trong hệ thống nuôi cá Chình Bông 

(Anguilla marmorata) thương phẩm trong nhà bằng hệ thống tuần hoàn 
  Nguyễn Nhứt 

  

233 Xây dựng quy trình PCR trong chuẩn đoán Virus Aujeszky trên heo 
Nguyễn Công 

Hảo 
Đinh Xuân Phát 

  

234 
Xây dựng quy trình Polymerase Chain Reaction trong chuẩn đoán Haemophilus 

parasuis trên heo 

Chìu Hoàng 

Xuân 

Đinh Xuân Phát, 

Hoàng Thị 

Phượng   

235 Xây dựng quy trình nhân giống In Vitro cây Đảng Sâm (Codonopsis pilosula) 
Trần Lý Thị 

Mỹ Linh 

Trần Thị Lệ 

Minh, Phạm Thị 

Quí   
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236 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi cấy và tạo chế phẩm từ chủng 

Pseudomonas stutzeri có khả năng gây Floc và xử lý Amoniac 

Nguyễn Đỗ 

Ngọc Tiên 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   

237 
Phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất tự nhiên có trong hạt cây Tô 

Mộc (Caesalpinia sappan L.) 

Trần Công 

Luận 
Trần Mạnh Hùng 

  

238 Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Protein Apoptin hướng đến điều trị khối u 
Huỳnh Hữu 

Huy 

Nguyễn Trọng 

Bình   

239 
Đánh giá khả năng phát triển của phôi chậm phân chia từ hồ sơ bệnh nhân tại 

bệnh viện Hùng Vương 

Trần Thanh 

Nhã 

Lâm Sơn Bích 

Trâm   

240 Xây dựng quy trình nhân giống In Vitro cây Ráng Ổ Phụng (Asplenium nidus) 
Phan Thị Mỹ 

Oanh 
Trần Thị Lệ Minh 

  

241 
Khảo sát khả năng ức chế quá trình tổng hợp Meland từ cao chiết ô dược 

Lindera myrha Merr ứng dụng trong mỹ phẩm 
Đào Thị Mai 

Nguyễn Hoàng 

Dũng   

242 
Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis có khả năng chuyển hóa Ammonia từ bùn 

đấy nuôi tôm hùm lồng bè tỉnh Phú Yên 

Trần Thị Linh 

Thùy 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   

243 
Phân lập và tuyển chọn nhóm vi khuẩn chuyển hóa Ammonia từ bùn đáy của 

vùng nuôi tôm hùm 
Phạm Nhật Ái 

Trương Phước 

Thiên Hoàng, 

Nguyễn Phú Hòa   

244 
Phân lập và tuyển chọn nhóm vi khuẩn chuyển hóa Nitrite từ vùng đáy của lồng 

bè nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên 
Đỗ Huỳnh Dân 

Trương Phước 

Thiên Hoàng, 

Trần Thị Quỳnh 

Diệp   

245 
Ứng dụng kỹ thuật điện DI SDS - PAGE theo dõi biểu hiện Protein của lá Tiêu 

(Piper nigrum L.) bị nhiễm Phytophthora capsici 
Hán Minh Anh 

Tôn Trang Ánh, 

Tôn Bảo Linh   

246 
Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các cao chiết từ cây Lá Khôi (Ardisia 

sylvestris Pitard) 

Lê Thị Hồng 

Nhung 

Huỳnh Văn Biết, 

Văn Ngọc Hướng   

247 
Khảo sát sự khử trùng mẫu lá, củ, hạt và khả năng nảy mầm của hạt Tam Thất 

Bắc 

Nguyễn Hoa 

Vương 

Trần Thị Lệ 

Minh, Tô Thị Nhã 

Trầm   
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248 Nghiên cứu sử dụng bã trà thảo mộc trồng Nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) 
Dương Hoàng 

Phúc 

Võ Thị Thúy 

Huệ, Nguyễn 

Minh Quang   

249 
Nghiên cứu tạo trà phối vị từ Cao Linh Chi kết hợp với Bạc Hà(Mentha 

arvensis L.) và Cỏ Ngọt (Stevia rebaudiana B.) 
Đồng Bá Tước Trần Thị Lệ Minh 

  

250 
Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự tăng sinh chồi 

nách cây Điều (Anacardium occidentale L.) nuôi cấy In Vitro 

Nguyễn Thị 

Diễm Sương 

Nguyễn Đắc 

Thành   

251 
Khảo sát sự phát triển của vi tảo Thalassiomsira và Isochrysis sp. nuôi trong 

môi trường nước biển nhân tạo 

Trần Thị Thủy 

Như 
Nguyễn Nhứt 

  

252 Xây dựng quy trình nhân giống In Vitro cây Dâu Tây 
Vũ Trần 

Huỳnh Giao 

Nguyễn Hoàng 

Quân   

253 Tổng hợp cấu trúc micro rna bất hoạt gen của tuyến trùng sưng rễ 
Lê Thị Phương 

Duy 

Nguyễn Vũ 

Phong   

254 
Khảo sát ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến sự sinh trưởng của cây Hồ Tiêu 

từ 1-6 tháng tuổ 
Trần Thị Văn Tôn Trang Ánh 

  

255 
Đánh giá chất lượng phôi với thời gian nuôi cấy noãn trước ICSI từ hồ sơ bệnh 

nhận tại bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Tuấn 

Hải 
Vũ Đình Tuân 

  

256 
Đánh giá khả năng chống chịu Phytopthore capsici của một số giống Hồ Tiêu 

(Piper nigrum L.) trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Nguyễn Thị 

Vanh 
Tôn Trang Ánh 

  

257 
Định danh vi khuẩn Pseudomnas spp. và đánh giá tính đối kháng với một số vi 

khuẩn nấm bệnh gây hại cây trồng 

Trương Hồng 

Tuệ Việt 

Nguyễn Bảo 

Quốc 
  

258 
Đánh giá hiệu quả sử dụng hỗn hợp Probiotics trong ủ chưa cỏ VA06 làm thức 

ăn cho gia súc 

Nguyễn Thu 

Phương 

Lê Hồng Thủy 

Tiên   

259 Xây dựng quy trình PCR chuẩn đoán Parvovirus trên heo 
Nguyễn Hoàng 

Khang 
Đinh Xuân Phát 

  

260 
Đánh giá độ đồng đều của các giống mè trắng được tuyển chọn bằng chỉ thị sinh 

học phân tử SSR và các đặc tính nông học 

Nguyễn Thị 

Hoanh 
Phạm Đức Toàn 
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261 
Khảo sát hoạt tính Enzyme Protease và Chitinase từ một số chủng nấm ký sinh 

trùng 

Đặng Kim 

Dung 
Trần Thị Vân 

  

262 
Đánh giá sự phân mảnh DNA tinh trùng người sau quá trình trữ lạnh và rã đông 

bằng phương pháp khảo sát cấu trúc nhiễm sắc chất 

Nguyễn Thụy 

Trà My 

Mã Phạm Quế 

Mai 
  

263 
Phân lập và chọn lọc dòng vi khuẩn Bacillus thuringiensis trong đất bằng kỹ 

thuật PCR 

Trần Thị Hồng 

Nhung 

Lê Đình Đôn, 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   

264 
Khảo sát sự tái sinh cấy đậu nành từ đốt lá mầm và ảnh hưởng của 

Phosphinothricin với mẫu đậu nành 

Trần Thị Minh 

Tuyết 

Hoàng Văn 

Dương   

265 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quy trình nuôi cấy In Vitro giống 

Khoai Nưa(Amorphophallus) 
Trần Mỹ Hồng 

Trương Quốc 

Ánh, Trần Triệu 

Quân   

266 
Đánh giá sinh trưởng và xác định một số nhóm hợp chất của cây Tam Thất Nam 

(Kaempferia rotunda L.) 

Phan Thị 

Huyền Trang 
Trần Thị Lệ Minh 

  

267 
Nghiên cứu sử dụng một số loại hợp chtas hữu cơ trong nuôi cấy sinh khối cây 

Lan Gấm (Anoectochilus roxburghii) In Vitro 
Lê Đức Tuấn 

Đỗ Đăng Giáp, 

Bùi Minh Trí   

268 Phân biệt giới tính tôm càng xanh bằng phương pháp PCR 
Nguyễn Hoàng 

Son 

Trần Nguyễn Ái 

Hằng   

269 
Khảo sát thành phần hóa học thực vật và hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết 

cồn từ rễ cây Chùm Ngây (Moringa oleifera lam.) 

Lê Trang Thị 

Tú Thơ 

Lê Văn Minh, 

Lâm Bích Thảo   

270 
Xây dựng quy trình PCR chẩn đoán Transmissible Gastroenteritis Coronavirus 

trên Lợn 

Trần Kim 

Thoại 

Đinh Xuân Phát, 

Hoàng Thị 

Phượng   

271 Tách chiết hợp chất saponin từ cao chiết Methanol của Sâm Hàn Quốc 
Bùi Nguyệt 

Minh 

Lê Văn Minh, 

Lâm Bích Thảo   

272 
Phân lập vi khuẩn Bacillus thuringiensis từ mẫu đất ở Thành phố Hồ Chí Minh 

và thử nghiệm độc tính diệt sâu khoang Spodoptera litura 

Huỳnh Võ 

Hồng Đào 
Tôn Bảo Linh 
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273 
Phân lập và khảo sát điều kiện sinh trưởng của một số chủng vi khuẩn ưu nhiệt 

từ suối nước nóng 

Lê Thị Thanh 

Vân 

Nguyễn Hữu Trí, 

Ngô Đức Huy   

274 
Đánh giá độ đồng điều của các giống mè đen được tuyển chọn bằng chỉ thị sinh 

học phân tử SSR và các đặc tính nông học 

Trần Thị 

Thanh Tuyền 
Phạm Đức Toàn 

  

275 
Xác định nhóm hợp chất, đánh giá ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và điều 

kiện trồng InVitro cây sâm bố chính 

Tạ Phương 

Thảo 

Trần Thị Lệ 

Minh, Tô Thị Nhã 

Trâm   

276 
Ảnh hưởng của một số chất điiều hòa sinh trưởng và nước dừa đến khả năng 

nhân nhanh chồi và ra rễ của cây Chuối cau(Musa acuminata) nuôi cấy In vitro 
Nguyễn Hải 

Tôn Trang Ánh, 

Tô Thị Nhã Trâm 
  

277 
Khảo sát một số chất thứ cấp và đánh giá hoạt tính sinh học cây Lá Đắng 

(Vernonia amygdalina) 

Phan Thị Anh 

Thư 

Nguyễn Quốc 

Thắng   

278 
Phân lập vi khuẩn Salomonella từ thịt và nghiên cứu phương pháp Lamp phát 

hiện vi khuẩn Salmonella 
Trần Thị Hậu 

Nguyễn Bảo 

Quốc   

279 
Khảo sát khả năng chống chịu Phytophthora capsici của một số giống Hồ Tiêu 

trong điều kiện nhà lưới 

Cáp Hữu 

Khánh 
Tôn Trang Ánh 

  

280 Sàng lọc các chủng vi khuẩn biển thuộc Firmicutes có khả năng sinh khánh sinh 
Lã Thị Phương 

Thanh 
Phạm Thị Miền 

  

281 
Nghiên cứu sử dụng các chất nền trồng nấm Hoàng Đế (Calocybe Indica) sau 

quá trình lan tơ trên giá thể mạt cưa 

Nguyễn Thị 

Tam 

Võ Thị Thúy 

Huệ, Nguyễn 

Minh Quang   

282 
Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự tái sinh và 

nhân nhanh giống dưa lưới Taki Nhật Bản trong điều kiện In Vitro 
Lê Đức Hưng Lê Văn Thức 

  

283 
Khảo sát sự phân bố và ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự tăng trưởng của vi khuẩn 

Burkholdria tại khu vực phía Nam 
Lê Long Đỉnh Diệp Thế Tài 

  

284 
Xác định một số điều kiện phù hợp để nhân nhanh PLBS dòng Lan Dendrobium 

mini lai trong môi trường lỏng 

Lường Văn 

Hưởng 
Bùi Minh Trí 
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285 
Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và thử hoạt tính kháng oxy hóa của lá Trâm 

Bầu (Combretum qualranglare Kurz) 

Nguyễn Thị 

Huyền Trân 

Dương Thị Mộng 

Ngọc   

286 
Khảo sát sự tạo sẹo và tái sinh chồi từ phát hoa cây Sen đá trong điều kiện In 

Vitro 

Phan Mạnh 

Khan 

Tôn Bảo Linh, Tô 

Thị Nhã Trầm   

287 
Khảo sát các điều kiện nhân sinh khối của vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 

và Bacillus licheniformis trên môi trường lỏng 

Lý Thị Thùy 

Dương 

Trần Thị Thu 

Thảo, Trương 

Phước Thiên 

Hoàng   

288 
Đánh giá hàm lượng Polyphenol tổng số, hoạt tính kháng oxi hóa và khả năng 

kháng khuẩn của lá cây cỏ mực 

Bùi Thị 

Thương 
Huỳnh Văn Biết 

  

289 
Tạo mô sẹo từ mẫu thân, củ và phát sinh phôi từ mẫu thân cây Tam Thất Bắc 

(Panax pseudoginseng Wall) IN Vitro 
Bùi Thị Hạnh 

Trần Thị Lệ 

Minh, Tô Thị Nhã 

Trâm 

  

  

  

290 
Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cảm ứng tạo rễ tóc ở giống đậu 

nành DT84 sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 

Trịnh Hồng 

Phương Minh 
Tôn Bảo Linh 

  

291 Bước đầu xây dựng dữ liệu DNA Barcode trên cây lá khôi (Ardisia sylvestris) 
Bạch Hồng 

Phúc 
Huỳnh Văn Biết 

  

292 
Khảo sát khả năng sinh tổng hợp hệ Enzyme - Amylase từ Bacillus 

licheniformis 

Thạch Thị Kim 

Phiên 

Trần Thị Quỳnh 

Diệp, Trương 

Phước Thiên 

Hoàng   

293 
Nghiên cứu sử dụng bã trà thảo mộc trồng nấm bào ngư xám(Pleurotus sajor - 

caju) 

Nguyễn Thiên 

Bảo 

Võ Thị Thúy 

Huệ, Nguyễn 

Minh Quang   

294 Tối ưu hóa quy trình nhân sinh khối Bacillus thuringiensis ở dạng lỏng 
Đồng Hắc 

Thanh Thi 

Lê Đình Đôn, 

Trương Phước 

Thiên Hoàng   
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295 
Xác định hàm lượng tinh dầu, Menthol và hoạt tính chống oxi hóa của bá giống 

Bạc Hà trồng trong điều kiện nhà lưới 

Phạm Thùy 

Dung 
Trần Thị Lệ Minh 

  

296 
Xây dựng quy trình phát hiện Burkholderia pseudomallei bằng kỹ thuật Real - 

Time PCR 

Phạm Trần 

Diệu Huyền 
Võ Thị Trang Đài 

  

297 
Phân lập và xây dựng quy trình trồng chủng nấm Vân Chi Đen(Trmetes 

versicolor) trên cơ chất mặt cưa cao su 

Huỳnh Minh 

Hiền 

Võ Thị Thúy 

Huệ, Nguyễn 

Minh Quang 

  

  

  

298 
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Bacillus megaterium ứng dụng làm phân bón 

sinh học 

Phạm Thị 

Hồng Thủy 

Trương Phước 

Thiên Hoàng, 

Trần Thị Quỳnh 

Diệp   

299 
Khảo sát khả năng cảm ứng tạo rễ tóc trên giống đậu nành HLĐN 29 sử dụng vi 

khuẩn Agrobacterium rhizogenes 
Lê Xuân Vũ Tôn Bảo Linh 

  

300 
Sự kháng kháng sinh Ciprofloxacin của vi khuẩn Neisseria meningitidis tại một 

số tỉnh thành khu vực phía Nam Việt Nam năm 2016 

Trương Khánh 

Duy 
Phạm Thị Hoan 

  

301 
Khảo sát môi trường tối ưu tăng sinh khối tảo Spirulina sp. để bổ sung vào 

nguồn thức ăn cho cá Tai Tượng (Osphronemus goramy) 

Trần Minh 

Đăng 

Nguyễn Thị Kim 

Linh, Nguyễn 

Phan Thành   

302 
Xác định các gen thuộc nhóm cry 1 và cry 2 trên các chủng vi khuẩn Bacillus 

thuringiensis được phân lập từ đất bằng phương pháp PCR 

Huỳnh Nguyễn 

Chí Linh 
Tôn Bảo Linh 

  

303 
Định danh và khảo sát khả năng gây bệnh của Nấm Colletotrichum sp. trên cây 

Phong Lan Derndrobium 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

Phan Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị 

Diễm Chi   

304 Xây dựng quy trình nhân giống In Vitro cây Bơ 
Lữ Hoàng 

Khang 

Tôn Bảo Linh, Tô 

Thị Nhã Trầm   

305 
Xây dựng cây sinh dòng dựa trên gen M và gen N của các chủng Virus Ped thu 

thập từ trại chăn nuôi tại một số tỉnh phía nam Việt Nam 

Phạm Thị Tố 

Li 

Nguyễn Ngọc 

Hải, Võ Tấn 

Hùng   
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306 
Đánh giá hiệu quả truy xuất gia đình đàn cá Rô Phi đỏ trong chương trình chọn 

giống 

Nguyễn Trọng 

Trí 
Bùi Thị Liên Hà 

  

307 
Khảo sát sự ảnh hưởng của cát sông đến sự sinh trưởng và phát triển cành giâm 

cây hồ tiêu Vĩnh Linh 

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
Tôn Trang Ánh 

  

308 
Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố trích ly đến hàm lượng tinh dầu và đánh 

giá hoạt tính sinh học tinh dầu Hương Thảo (Rosmarinus officinalis L.) 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Huỳnh Văn Biết, 

Nguyễn Quốc 

Thắng   

309 
Bước đầu nghiên cứu nhân giống Invitro cây Dương Xỉ lá nhún (Polystichum 

sp) 

Phan Thị 

Truyền 

Nguyễn Hoàng 

Quân   

310 
Chuẩn đoán Piper yellow mottle virut và Cucumber mosaic virus gây bệnh trên 

cây hồ tiêu bằng kỹ thuật PCR 

Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
Huỳnh Văn Biết 

  

311 
Phân tích đa dạng di truyền dựa trên gen S và gen E của các chủng Virut Ped 

gây tiêu chảy cấp thu thập được từ một số trại heo 

Trần Hoàng 

Anh Thư 

Nguyễn Ngọc 

Hải, Võ Tấn 

Hùng   

312 
Khảo sát khả năng làm sạch nước ao nuôi và hiệu quả khi bổ sung vào khẩu 

phần ăn cho cá Tra của tảo Chlorella sp 
Đạo Anh Đào 

Nguyễn Thị Kim 

Lành, Nguyễn 

Phan Thành   

313 

Bước đầu đánh giá hiệu qua của chế phẩm vi sinh hỗ hợp từ nấm (Lecanicillium 

lecanii, Normuraea sp., Trichoderma viens) Điều trị rệp sáp (Pseudococcus sp.) 

và nấm (Phytophthora capsici) gây bệnh trên cây tiêu 

Trần Thị Thảo 

Nguyên 
Trần Thị Vân 

  

314 
Xác định ngưỡng gây chết của một số yếu tố môi trường nước và ảnh hưởng 

của PH nước lên tăng trưởng cá Chốt Bông (Pseudomytus siamensis) 

Phòng Thị yến 

Khoa 
Võ Văn Tuấn 

  

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu tham 

dự 

1 
The 4th Asian Science Editors' Conference and 

workshop 2017 
06-07/7/2017 Khoa Cơ khí công nghệ   
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu tham 

dự 

2 
Hội nghị quốc tế "2nd steering committee of 

asifood project" 
03/03/2017 Khoa Công nghệ Thực phẩm   

3 

Hội thảo quốc tế “An toàn và Chất lượng trong 

chuỗi thực phẩm/ Safety and Quality in the Food 

Chain” 

13-14/11/2017 Khoa Công nghệ Thực phẩm  

4 

Hội nghị quốc tế “The first Indo-Asean 

conference on Innovative Approaches in Applied 

Sciences and Technologies” 

13-17/6/2018 
Nong Lam University, HCMC, 

Vietnam  
 

5 
Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi: thách thức 

và giải pháp 
6/2017 Khoa Chăn nuôi - Thú y  

6 

Hội nghị VBFoodNet, Food Science and 

Technology Network between Vietnam and 

Belgium 

11/2017 Khoa Công nghệ thực phẩm  

7 
Hội thảo "Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm 

năng và giải pháp" 
10/2017 Phân hiệu Ninh Thuận  

8 
Hội thảo "Quy định và Kỹ thuật công nghệ trong 

lĩnh vực đo đạc, bản đồ" 
11/2017 

Khoa Quản lý đất đai và Bất 

động sản 
 

9 Hội thảo khoa học ngành Công nghệ Hóa học 11/2017 Bộ môn Công nghệ hóa học  

10 Hội thảo Phát triển Lâm nghiệp bền vững 01/2018 Khoa Lâm nghiệp  

11 Hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2017 12/2017 Khoa Thủy sản  

12 

Hội thảo "Fish-free feed: future of fish feed; 

Supply and demand in tilapia market and 

Vietnam's role; nâng cao tỷ lệ sống trong ương 

cá tra giống" 

12/2017 Khoa Thủy sản  
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu tham 

dự 

13 
Hội chứng hô hấp phức hợp PRDC 360o - Công 

nghệ Chẩn đoán và Vacxin 
03/2018 Bộ môn Công nghệ Sinh học  

14 

Hội thảo đánh giá nội dung chương trình đào tạo 

ngành Công nghệ Sinh học (theo AUN-QA, 

ASEAN University Network - Quality 

Assurance) 

05/2018 Bộ môn Công nghệ Sinh học  

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 

Người chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian thực 

hiện 
Kinh phí thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 

1 
Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường 

vùng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung 

PGS. TS. 

Nguyễn Phú 

Hòa 
  

12/2015 - 5/2018 

(gia hạn đến 

tháng 6/2019) 

7,850,000,000 
Đang thực 

hiện  

2 

Nghiên cứu sự đa hình di truyền và các đặc tính mong muốn 

của các giống gấc (Momordica cochinchinesis (Lour.) 

Spreng) dùng cho nhân giống và bảo tồn 

TS. Phạm Đức 

Toàn 
  

  24 tháng (từ 

03/2014 đến 

03/2016)   

        800,000,000  
Đang thực 

hiện   

3 

Ảnh hưởng của điều kiện xử lý tiền giết mổ và cách thức chế 

biến đến chất lượng fillet cá Tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) và sản phẩm cá Tra xông khói 

TS. Lê Trung 

Thiên 
 

 24 tháng từ 

tháng 2/2015- 

2/2017  

        680,000,000  
Đang thực 

hiện  

4 

Các dạng biểu hiện của các enzyme phân hủy thành tế bào 

thực vật của nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa, Magnaporthe 

oryzae 

TS. Nguyễn 

Bảo Quốc 
 

 24 tháng từ 

tháng 2/2015- 

2/2017  

        950,000,000  
Đang thực 

hiện  

5 
Phân tích bản đồ di truyền số lượng trên một số đặc tính 

nông học quan trọng bằng nguồn vật liệu là các dòng lai tái 

TS. Phan Đặng 

Thái Phương 
 

 24 tháng từ 

tháng 2/2015- 
        841,000,000  

Đang thực 

hiện  
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tổ hợp giữa giống lúa trồng IR36 và giống lúa hoang 

rufipogon 

2/2017  

6 
Tạo cây lúa biểu hiện cấu trúc microRNA nhân tạo thích hợp 

bất hoạt hữu hiệu gene độc tính của tuyến trùng sưng rễ 

TS. Nguyễn Vũ 

Phong 
 

 24 tháng từ 

tháng 2/2015- 

2/2017  

        997,000,000  
Đang thực 

hiện  

ĐỀ TÀI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

1 
Nghiên Cứu Phát Triển Đa Dạng Hóa Sản Phẩm Thực Phẩm 

Từ Cừu Ninh Thuận 

Ths. Nguyễn 

Anh Trinh 
 10/2017 - 3/2019 1.478.355.000 

Đang thực 

hiện  

2 

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu 

(Crassostrea spp.) bắng vỏ bánh xe trên địa bàn huyện Cần 

Giờ 

PGS.TS. Vũ 

Cẩm Lương 
 9/2017 - 9/2019 1.570.000.000 

Đang thực 

hiện  

3 
Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước trái cây lên men từ trái 

mãng cầu ta Tây Ninh 

PGS.TS. Phan 

Tại Huân 
 

7/2017 - 6/2018 

(Gia hạn 

12/2018) 

521.870.000 
Đang thực 

hiện  

4 
Nghiên cứu công nghệ và thiết bị phá kết tinh mật ong bằng 

sóng siêu âm 

PGS.TS. Lê 

Anh Đức 
 7/2017 - 01/2019 696.000.000 

Đang thực 

hiện  

5 

Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen của cá sửu bạc 

Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

PGS. TS. 

Nguyễn Phú 

Hòa 
 3/2018 - 3/2020 2.586.176.500 

Đang thực 

hiện  

6 Nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng trái cacao Đồng Nai 
PGS.TS. Phan 

Tại Huân 
 

6/2015 - 6/2017 

(Gia hạn tháng 

2/2018) 

2.100.000.000 

05 quy trình 

03 bài báo 

03 thạc sỹ 

7 
Xây Dựng Mô Hình Nuôi Cá Chép Giòn Trong Ao Và Bè 

Tại Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai 

Ths. Võ Thanh 

Liêm - Ths. 

Dương Thị Hải 

Ly 

  8/2018 - 8/2020 2.393.785.000 
Đang thực 

hiện  

8 

Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen của cá sửu bạc 

Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

PGS. TS. 

Nguyễn Phú 

Hòa 

 8/2018 – 8/2020 1.350.358.700 
Đang thực 

hiện  

ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 B2018 -NLS - 12 TS. Võ Thị Thu  1/2018 – 500 Đang thực 
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Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp khoa học công 

nghệ phòng chống bện thối củ sắn tại tỉnh Tây Ninh 

Oanh 12/2019 hiện  

2 

B2018 - NLS - 13 

Nghiên cứu hệ thống vi bọc kiểu tia cắt ứng dụng trong công 

nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm 

PGS.TS. 

Trương Vĩnh 
 

1/2018 – 

12/2019 
350 

Đang thực 

hiện  

3 
B2018- NLS – 14 

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá chốt bông 

ThS. Võ Thị 

Thanh Bình 
 

1/2018 – 

12/2019 
350 

Đang thực 

hiện  

ĐỀTÀI  CƠ SỞ (GV) 

1 

CS - CB17 - KH - 01 

Nghiên cứu quá  trình khử màu  của các chất màu bằng xúc 

tác quang TiO2  trong sự hiện diện của các polyol. 

 

TS. Phạm Thị 

Bích Vân 

 

 

 
7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

2 

CS - CB17 - KH - 02 

Tổng hợp hệ Piperine-Curcumin bọc nano oxit sắt từ Fe3O4 

ứng dụng trong y học. 

 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Thuý 

 

 

 
7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

3 

CS - CB17 - KH - 03 

Nghiên cứu vai trò của một số auxin và cytokinin trong sự 

phát sinh hình thái ở cây Sachi (Plukenetia volubilis L.) 

trong nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào in vitro . 

 

Trần Thị Ngọc 

Ánh 

 

Khoa 

Khoa học 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

4 

CS - CB17 - KH - 04 

Tổng hợp vật liệu composite dạng màng với pha gia cường 

cellulose từ lục bình (Eichhoria crassipes) và nhựa nền 

Polylactic Acid (PLA). 

 

ThS. Nguyễn 

Văn Hiền 

 

Khoa 

Khoa học 

 

7/2017 

1/2019 
60 

Đang thực 

hiện 

5 

CS - CB17 - CK – 01 

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Robot cắt tỉa viền cây xanh 

đường phố. 

 

ThS. Đào Duy 

Vinh 

Khoa Cơ 

khí 

7/2017 

12/2018 
100 

Đang thực 

hiện 

6 
CS - CB17 - CK - 04 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy tầng sôi trong quy trình 

TS. Bùi Ngọc 

Hùng 
 

9/2017 

3/2019 
74 

Đang thực 

hiện 
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sấy hồ tiêu hai giai đoạn  

 

7 

CS - CB17 - CK - 02 

Nghiên cứu kỹ thuật sấy nho nguyên trái tại tỉnh Ninh 

Thuận. 

 

ThS. Nguyễn 

Hữu Hòa 
 

7/2017 

12/2018 
90 

Đang thực 

hiện 

8 

CS - CB17- CNTP - 02 

Nghiên cứu sản xuất bột protein từ lòng trắng trứng muối và 

ứng dụng trong sản phẩm chả cá tra 

 

Nguyễn Anh 

Trinh 

Khoa 

CNTP 

7/2017 

12/2018 
40 

Đang thực 

hiện 

9 

CS - CB17- CNTP - 03 

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm lên men từ trái cà na 

 

TS. Vũ Thị  

Lâm An 

Khoa 

CNTP 

7/2017 

12/2018 
50 

Đang thực 

hiện 

10 

CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 01 

Giải pháp nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 

 đất đai đối với khu vực sinh sống và canh tác của đồng bào 

thiểu số trong phạm vi ranh giới các lâm phần trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

 

ThS. Phạm 

Hồng Sơn 
 

7/2017 

2/2019 
72 

Đang thực 

hiện 

11 

CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 02 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện Mô hình quản lý, 

khai thác, vận hành và chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính tại 

quận 6, Tp. HCM 

 

ThS. Trương 

Đỗ Thùy Linh 
 

7/2017 

4/2019 

70 

 

Đang thực 

hiện 

12 

CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 03 

Phân tích cơ cấu nguồn vốn cho công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2013-2017 

 

ThS. Tạ Thị 

Hiệp 
 

7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

13 CS - CB17- QLĐĐ&BĐS - 04 ThS. Nguyễn  7/2017 74 Đang thực 
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Các nhân tố tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công trong 

lĩnh vực đất đai trên địa tỉnh Lâm Đồng 

 

Thị Hoàng Yến 4/2019 hiện 

14 

CS - CB17- MTTN - 01 

Ước lượng mức sẵn lòng chi trả để cải thiện môi trường 

không khí tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

ThS. Lê Trương 

Ngọc Hân 
 7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

15 

CS - CB17- MTTN - 02 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả chuyển đổi  từ sử dụng điện 

lưới quốc gia sang năng lượng mặt trời tại trạm cấp nước 

sạch nông thôn quy mô nhỏ - Trường hợp trạm cấp nước tại 

tỉnh Tây Ninh. 

 

TS. Nguyễn 

Linh Vũ 
 7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

16 

CS - CB17- MTTN - 03 

Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng về môi trường do hoạt động 

nông nghiệp tại các diện tích đất quy hoạch cho đất ở nhưng 

hiện chưa xây dựng ở Quận Gò Vấp – Tp. HCM. 

 

TS. Nguyễn 

Vinh Quy 
 7/2017 

12/2018 
40 

Đang thực 

hiện 

17 

CS - CB17- MTTN - 04 

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý lên khả năng 

sinh khí của bèo lục bình bằng mô hình BMP (Biomethane 

potential). 

 

ThS. Vũ Văn 

Quang 
 7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

18 

CS - CB17- MTTN - 05 

Phân tích các cơ hội cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng 

& giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất công 

nghiệp ở Việt Nam trường hợp nhà máy gia công may mặc  

 

 

ThS. Bùi Thị 

Cẩm Nhi 
 

7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

19 

CS - CB17- MTTN - 06 

Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm từ quá trình ép dầu hạt cây 

chùm ngây  (Moringa oleifera) làm chất keo tụ xử lý nước 

ThS. Huỳnh 

Tấn Nhựt 
 7/2017 70 

Đang thực 

hiện 
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mặt 

 

12/2018 

20 

CS - CB17- MTTN - 07 

Điều tra, định danh và thiết kế trang web tra cứu các loài cây 

xanh, hoa kiểng phục vụ công tác thiết kế và thi công cảnh 

quan 

 

ThS. Dương 

Mỹ Tiên 
 

7/2017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

21 

CS - CB17- KT - 01 

Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng hoạt động liên 

kết trong sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

ThS. Lê Vũ   
7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

22 

CS - CB17- KT - 02 

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định đánh bắt xa bờ 

của ngư dân Bà rịa –Vũng tàu 

 

TS. Nguyễn 

Bạch Đằng 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

23 

CS - CB17- KT - 03 

Nghiên cứu sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại 

học với công việc tại khu chế xuất Linh Trung 

 

ThS. Phạm Thị 

Nhiên 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

24 

CS - CB17- KT - 04 

Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp giống theo hình thức 

hợp đồng giữa nông hộ và công ty CP Thái Lan tại xã Phước 

Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

ThS. Trần Đức 

Luân 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

25 

CS - CB17- KT - 05 

Các yếu tố tác động đến việc áp dụng công nghệ mới vào 

trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp cây măng tây xã 

An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

 

ThS. Nguyễn 

Minh Tôn 

 

Khoa Kinh 

tế 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

26 

CS - CB17- KT - 06 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yều tố  văn hóa hạnh phúc 

đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

 

ThS. Lê Thành 

Hưng 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 
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CS - CB17- KT - 07 

Phân tích và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro về 

giá cho các hộ nuôi cá tra ở ĐBSCL 

 

TS. Phạm Thị 

Ánh Ngọc 

 

 
7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

28 

CS - CB17- KT - 08 

Đánh giá thành quả hoạt động của trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM áp dụng Bảng điểm cân bằng (Balanced 

Scorecard – BSC) để đo lường  

 

ThS. Phạm Thu 

Phương 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

29 

CS - CB17- KT - 09 

Phân tích và đánh giá hành vi kiểm soát  rủi ro về tại các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

 Nguyễn Ý 

Nguyên Hân 

 

 
7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

30 

CS - CB17- KT - 10 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau 

an toàn của nông hộ tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng 

 

ThS. Nguyễn 

Văn Cường 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

31 

CS - CB17- CNTY- 01 

Điều tra tỷ lệ lưu hành của virút Marek Serotype 1  chủng  

thực địa trên gà. 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Năm 

  

 
7/2017 

12/2018 
120 

Đang thực 

hiện 

32 

CS - CB17- CNTY - 02 

Mẫn cảm kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp 

trên heo (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, 

Haemophillus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae) 

và  cải thiện việc sử dụng kháng sinh  tại một số trang trại 

chăn nuôi heo khu vực Đông Nam Bộ 

 

ThS. Đặng 

Xuân Thiệp 
 

7/2017 

6/2019 
120 

Đang thực 

hiện 

33 

CS - CB17- CNTY - 03 

Ảnh hưởng của các phương thức chăn nuôi lên sức khỏe 

chân móng và khả năng sản xuất của bò sữa  

 

ThS. Nguyễn 

Văn Chánh 
 

7/2017 

5/2019 
65 

Đang thực 

hiện 
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CS - CB17- CNTY - 04 

Ảnh hưởng của sodium bicarbonate và kẽm  hữu cơ trong 

thức ăn lên nồng độ acid dạ cỏ, bện chân móng và năng xuất 

sữa của bò 

 

ThS. Nguyễn 

Thanh Hải 
 

7/2017 

5/2019 
65 

Đang thực 

hiện 

35 

CS - CB17- NH - 01 

Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và phân đạm , lân 

kali đến sinh trưởng năng suất sả Java (Cymbogon 

winterianus Jawitt) lấy tinh dầu tại Gia Lai 

 

TS. Phạm Thị 

Minh Tâm 
 

7/2017 

12/2018 
40 

Đang thực 

hiện 

36 

CS - CB17- NH - 02 

Ảnh hưởng của giá thể, mật độ trồng  và nồng độ phân bón lá 

đến sinh trưởng, phẩm chất và năng suất rau quế vị 

(Limnophila rugosa (Roth) Merr.) trong nhà lưới theo hướng 

hữu cơ  

 

TS. Trần Văn 

Thịnh 

  

 

7/2017 

12/2018 

 

40 
Đang thực 

hiện 

37 

CS - CB17- NH - 03 

Thu thập, định danh vi sinh vật và khả năng phân giải 

cellulose từ lá mía huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

 

ThS. Nguyễn 

Thị Thúy Liễu 

 

 

 

 
7/2017 

12/2018 
40 

Đang thực 

hiện 

38 

CS - CB17- NH - 04 

Đánh giá khả năng thích nghi của các dòng lúa chịu nóng tại 

một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 

ThS. Trần Văn 

Lợt 

 

 
7/2017 

12/2018 
36 

Đang thực 

hiện 

39 

CS –CB17-CNSH – 01 

Thăm dò đa hình gene IGF – 1 (insulin like growth factor – 

I) trên bò lai hướng sữa bằng kỹ thuật PCR –DFLP 

 

TS. Nguyễn 

Ngọc Tấn 
 

7/017 

12/2018 
70 

Đang thực 

hiện 

40 

CS- CB 17 –NNSP -01 

Vai trò của giáo viên trong việc áp dụng phương pháp giảng 

dạy giao tiếp tại các lớp tiếng Anh không chuyên trường Đại 

học Nông Lâm Tp.HCM 

 

Th.S Lê Thị 

Tiểu Phương 
 

7/2017 

4/2019 

40 

 

Đang thực 

hiện 
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CS – CB17- CNTT -01 

Ứng dụng kỹ thuật phát hiện rung lắp nội dung để loại bỏ 

câu hỏi dùng trong xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng 

câu hỏi thi trắc nghiệm, phát sinh đề và đáp án tự động dùng 

định dạng .dox 

TS. Phạm Văn 

Tính 
 

8/2017  

3/2019 
70 

Đang thực 

hiện 

42 

CS - CB17 - LN - 01 

Thiết kế và chế tạo mô hình nhà gỗ truyền thống bằng cơ 

giới hóa 

 

 

PGS.TS. Phạm 

Ngọc Nam 

 

 
7/2017 

12/2018 
75 

Đang thực 

hiện 

43 

CS - CB17 - LN - 02 

Nghiên cứu ảnh hưởng khả năng chịu lực trong các chi tiết 

sản phẩm mộc của gỗ keo lai (Acacia mangium x Acacia 

auriculiformis) 7, 8, 9 tuổi. 

 

ThS. Bùi Thị 

Thiên Kim 

 

 
7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

44 

CS - CB17 - LN - 03 

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giấy bao bì thực phẩm từ 

xơ thạch dừa 

 

 

ThS. Nguyễn 

Duy Linh 
 

7/2017 

12/2018 
60 

Đang thực 

hiện 

45 

CS - CB17 - NH – 05 

Khảo sát khả năng chịu hạn của năm giống lúa (Oryza sativa 

L.) đang trồng phổ biến tại đồng bằng sông Cửu Long trong 

điều kiện nhà lưới. 

 

TS. Nguyễn 

Đức Xuân 

Chương 

 
7/2017 

6/2018 
36 

Đang thực 

hiện 

46 

CS - CB17 - CK - 03 

Thiết kế, chế tạo máy thu hoạch rau trồng trên líp có bề rộng 

làm việc 0,75m. 

 

 

ThS. Phạm Duy 

Lam 
 

7/2017 

6/2018 
90 

Đang thực 

hiện 

47 

Đánh giá và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu minh chứng 

phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại trường 

Đại học Nông lâm Tp.HCM 

ThS. Mai Anh 

Thơ 
 

7/2017 

12/2018 
120 

Đang thực 

hiện 
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CS-SV17-NH-01             

Ảnh hưởng của lượng phân chuồng và kali đến năng suất và 

hàm lượng Glycoalkaloid của cây cà gai leo (Solanum 

procumbens L.) trên đất xám bạc màu. 

Nguyễn Bình 

Phương 
 

 

5/2017-4/2018 

Gia hạn 10/2018 

18 
Đang thực 

hiện 

49 

CS-SV17-CNHH-03                                                                         

Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm đến tính chất của hệ nhũ 

kép nước – trong dầu - trong nước của polyphenol  

 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh  
 

12/2017- 

11/2018 
15 

Đang thực 

hiện 

50 

CS-SV17-CNHH-04                                                                         

Nghiên cứu quy trình sấy sơ bộ vỏ bưởi có khả năng hoàn 

nguyên nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 
 

 

12/2017- 

11/2018 

 

10 

Đang thực 

hiện 

51 

CS-SV17-LN-01                                                                          

Nghiên cứu công nghệ nhuộm màu gỗ Cao su (Hevea 

Brasiliensis) 

Lê Chánh Đạt  

 
 

12/2017- 

11/2018 
20 

Đang thực 

hiện 

52 

CS-SV17-MTTN-07    

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) với giá thể mút xốp 

quy mô pilot 

 

Nguyễn Huỳnh 

Khánh Băng 

 

 
12/2017- 

11/2018 
11.4 

Đang thực 

hiện 

53 

CS-SV17-TS-04 

Đánh giá khả năng sinh khí của chất thải rắn ao tôm trên hệ 

thống biogas ở quy mô phòng thí nghiệm 

 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 

 

 

 
12/2017- 

11/2018 
30 

Đang thực 

hiện 

54 

CS-SV17-TS-05 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thiết kế đường qua đập cho 

tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở hồ thủy lợi 

Phước Hòa trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

Di Tiến Học 

 

 

 

12/2017- 

11/2018 

 

30 
Đang thực 

hiện 

55 

CS-SV17-TS-06 

Phân lập và xác định vi khuẩn gây bệnh quẹo cổ và mù mắt 

trên ếch Thái Lan (Rana tigerina) tại các trại nuôi thương 

phẩm 

 

Lê Thị Kiều 

Oanh 

 

 
12/2017- 

11/2018 
30 

Đang thực 

hiện 
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56 

CS-SV17-TS-07 

Nghiên cứu quá trình lên men tạo sản phẩm nem chua từ cá 

thác lát (Notopterus notopterus) 

 

Lê Mạnh Kha 

 
 

12/2017- 

11/2018 

 

19.5 
Đang thực 

hiện 

57 

CS-SV17-CNSH-03 

Phân lập vi sinh vật phân giải carbamate và fenobucarb  

 

Linh Thị Hoàng 

 
 

12/2017- 

11/2018 

Gia hạn  05/2019 

15 

 

Đang thực 

hiện 

58 

CS-SV17-CNSH-04 

Nghiên cứu tạo chồi sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha 

et Grushv) trong điều kiện thoáng khí 

Phạm Diệu 

Thương 
 

12/2017- 

11/2018 

Gia hạn  05/2019 

15 
Đang thực 

hiện 

59 

CS-SV17-NL-02 

Ứng dụng công nghệ bao phủ bề mặt hạt giống (Surfactant 

Seed Coating) trong sản xuất hạt giống mè (Sesamum 

indicum L.) 

 

Nguyễn Thị 

Kim Yến 

 

 
12/2017- 

11/2018 
15 

Đang thực 

hiện 

60 

CS-SV18-MTTN-01 

Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động canh tác lúa nước lên môi 

trường và sức khỏe cộng đồng tại thôn Quảng Cư, xã Ninh 

Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

 

Trần Thanh 

Huyền 

 

 
07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

61 

CS-SV18-MTTN-02 

Khảo sát đèn trang trí quán cà phê sân vườn khu vực quận 

Thủ Đức và đề xuất một số mẫu đèn trang trí cảnh quan mới 

cùng phương pháp chiếu sáng cho sân vườn quán cà phê. 

Nguyễn Văn 

Thao 

 

 
07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

62 

CS-SV18-MTTN-03 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng lên nhiệt độ bề mặt các 

loại vật liệu lát khác nhau trong sân vườn. 

Trần Thị Chính 

 
 

07/2018 – 

06/2019 
19 

Đang thực 

hiện 

63 

CS-SV18-MTTN-04 

Du lịch sinh thái dựa vào Cộng đồng Raglay và Chăm tại 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn  Thanh 

Phước 

 

 
07/2018 – 

06/2019 

18 

 

Đang thực 

hiện 

64 

CS-SV18-MTTN-05 

Ước lượng giá trị của du lịch được cung cấp bởi hệ sinh thái 

rừng tại vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai. 

Phạm Thị Hoa 

 

 

 
07/2018 – 

06/2019 
19 

Đang thực 

hiện 
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65 

CS-SV18-TS-01 

Khảo sát mật độ của hải sâm để xử lý bùn đáy tại khu vực 

nuôi tôm hùm  

Thạch Cẩm Lai 

 
 

07/2018 – 

06/2019 
25 

Đang thực 

hiện 

66 

CS-SV18-CNSH-01 

Đánh giá khả năng xử lý Crom của cây Đước (Rhzophora 

apiculata) 

Võ Văn Hiệp 

 
 

07/2018 – 

06/2019 
15 

Đang thực 

hiện 

67 

CS-SV18-CNSH-02 

Xây dựng mô hình công nghệ xử lý chất thải có hàm lượng 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao ở quy mô thí nghiệm 

 

Nguyễn Hàm 

Uyên 

 

 
07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

68 

CS-SV18-CNSH-03 

Phân lập vi khuẩn lactic trong đất trồng rau tại Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

 

Lê Văn Vương 

 
 

07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

69 

CS-SV18-CNHH-01 

Khảo sát chất lượng nước thải và thử nghiệm phương pháp 

lắng, lọc để xử lý nước thải sinh hoạt ở ký túc xá khu B, đại 

học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh..  

 

Đặng Thị Mỹ 

Anh  

 

 
07/2018 – 

06/2019 
11 

Đang thực 

hiện 

70 

CS-SV18-CNHH-02 

Nghiên cứu tính chất tẩy rửa và kháng khuẩn của dịch chiết 

quả bồ hòn định hướng ứng dụng cho mỹ phẩm. 

Lê Thị Nha 

 
 

07/2018 – 

06/2019 
10.5 

Đang thực 

hiện 

71 

CS-SV18-CNHH-03 

Xây dựng quy trình chiết cao trầm định hướng ứng dụng 

trong chữa bệnh  

 

Lê Thị Hằng 

Nga 

 

 
07/2018 – 

06/2019 
11 

Đang thực 

hiện 

72 

CS-SV18-CNHH-04 

So sánh phương pháp đồng hóa siêu âm và phương pháp 

đồng hóa cơ học để tạo ra hệ nhũ tương tinh dầu sả kích 

thước nano  

Đào Duy Nhật 

Trường 
 

07/2018 – 

06/2019 
11 

Đang thực 

hiện 

73 

CS-SV18-CNTP-01 

Nghiên cứu quy trình chế biến bột vỏ quả dưa hấu và ứng 

dụng trong chế biến thực phẩm  

Nguyễn Thị 

Ngọc Thon 
 

07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 
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74 

Mã số: CS-SV18-CNTP-02 

Nghiên cứu sản xuất trà túi lọc thanh nhiệt từ rau bợ (cỏ 

Bợ/cỏ bốn lá) 

 

Hồ Vương 

Ngọc Thùy 
 

07/2018 – 

06/2019 
17 

Đang thực 

hiện 

75 

Mã số: CS-SV18-CNTP-03 

Nghiên cứu quá trình trích xuất tinh bột từ củ nghệ đen và 

đánh giá các đặc tính hóa lý của tinh bột thu được 

 

Trần Thiết 

Tùng 
 

07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

76 

Mã số: CS-SV18-CNTP-04 

Nghiên cứu trích ly màu đỏ tự nhiên và đánh giá độ bền màu 

của dịch trích  

 

Hoàng Nguyễn 

Trúc Linh 
 

07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 

77 

Mã số: CS-SV18-QLĐĐ-01 

Lập trình xây dựng ứng dụng quản lý thông tin thửa đất cho 

hộ gia đình, cá nhân trên điện thoại thông minh  

 

Nguyễn Hoàng 

Long 
 

07/2018 – 

06/2019 
29 

Đang thực 

hiện 

78 

Mã số: CS-SV18-QLĐĐ-02 

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề động về 

xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An 

  

Trần Hoàng 

Phúc 
 

07/2018 – 

06/2019 
29 

Đang thực 

hiện 

79 

Mã số: CS-SV18-KT-01 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình khí canh và khả năng 

ứng dụng của mô hình này tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm 

Đồng  

 

Bùi Ngọc Như 

Quỳnh 
 

07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 

80 

Mã số: CS-SV18-NH-01 

Khảo sát tính miên trạng ở các cấp độ chín của trái và 

nghiên cứu các biện pháp xử lý miên trạng của hạt giống bí 

đao (Benincasa hispida) 

 

Nguyễn Xuân 

Huy 
 

07/2018 – 

06/2019 
20 

Đang thực 

hiện 

81 

Mã số: CS-SV18-NH-02 

Ảnh hưởng của quy cách hom và giá thể đến khả năng giâm 

cành cây cà chua thân gỗ (Solanum Betaceum Cav.) trong 

Cù Ngọc Bảo  
07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 
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điều kiện vườn ươm. 

 

82 

Mã số: CS-SV18-NH-03 

Quy trình nhân giống vô tính bằng giâm hom cây rau Bò 

khai (Erythropalum scandens Blume) 

Phạm Văn 

Ngọc 
 

07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

83 

Mã số: CS-SV18-NH-04 

Ảnh hưởng của giá thể và nồng độ phân bón lá đến sinh 

trưởng, phát triển cây hoa cát tường (Eustoma grandiflorum) 

trồng tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Chí 

Cường 
 

07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

84 

Mã số: CS-SV18-NH-05 

Đánh giá ảnh hưởng của một số dung dịch phân bón hữu cơ 

đến sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số 

giống dâu tây (Fragaria) canh tác ứng dụng công nghệ cao. 

Lê Thị Thảo  
07/2018 – 

06/2019 
18 

Đang thực 

hiện 

85 

Mã số: CS-SV18-CK-01 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình máy phân loại và đánh 

tơi giá thể sau trồng nấm  

Đặng Thị Hòa 

Thuận 
 

07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 

86 

Mã số: CS-SV18-CK-02 

Thiết kế và chế tạo mô hình máy tách sọ cứng dừa khô bán 

tự động. 

Lê Kim Bằng  
07/2018 – 

06/2019 

18 

 

Đang thực 

hiện 

87 

Mã số: CS-SV18-CNTY-01 

Khảo sát khả năng chiết xuất và hoạt tính kháng khuẩn từ lá 

cây sim (Rhodomyrtus tomentosa) và cây quế (Cinnamomum 

zeylanicum)  

Vũ Mạnh 

Khiêm 
 

07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 

88 

Mã số: CS-SV18-CNTY-02 

Ứng dụng kỹ thuật pcr chẩn đoán theileria orientalis trên bò 

 

Phan Công 

Thắng 
 

07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 

89 

Mã số: CS-SV18-CNTY-03 

So sánh hiệu quả và xác định nồng độ điều trị hiệu quả tối 

thiểu (MIC) của một số loại kháng sinh   

Tạ Kiều Trinh  
07/2018 – 

06/2019 
30 

Đang thực 

hiện 
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